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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 899/SXD-VP ngày 03/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 787/SKHCN-TĐC ngày 27/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 10 (mười) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để áp dụng thống nhất tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế các Quyết định: số 3361/QĐ-UBND ngày 25/8/2015; số 1974/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, PC1.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Tất Thắng


DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	I
	Lĩnh vực Xây dựng (07 TTHC)

	1
	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).
	20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	- Phí: Không

- Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.
	- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

- Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	2
	Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, Giấy phép sửa chữa, cải tạo, Giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
	- Đối với công trình: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với nhà ở: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Như trên
	- Phí: Không.

- Lệ phí:

+ Đối với công trình: 130.000 đồng.

+ Đối với nhà ở: 60.000 đồng.
	- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	3
	Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
	* Điều chỉnh giấy phép xây dựng:

- Đối với công trình: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với nhà ở: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Như trên
	- Phí: Không.

- Lệ phí: 15.000 đồng.
	Như trên

	4
	Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Như trên
	- Phí: Không

- Lệ phí: Không
	- Luật Xây dựng năm 2014;
- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;

- Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;

- Quyết định 25/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

	5
	Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Như trên
	- Phí: Không
- Lệ phí: Không
	Như trên

	6
	Cấp Giấy phép đào đường đô thị
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Như trên
	- Phí: Không

- Lệ phí: Không
	- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ;

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;

- Quyết định 25/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

	7
	Gia hạn Giấy phép đào đường đô thị
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Như trên
	- Phí: Không

- Lệ phí: Không
	Như trên

	II
	Lĩnh vực Quy hoạch (03 TTHC)

	1
	Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
	- Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Như trên
	- Phí: Không.

- Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
	- Luật Xây dựng năm 2014;

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới; được chuẩn hóa; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

	2
	Thẩm định đề án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.
	24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Như trên
	Như trên
	Như trên

	3
	Thẩm định Tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Như trên
	- Phí: Không.

- Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
	- Luật Xây dựng năm 2014;

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD;

- Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TiNH HA TINH ~ Ppeclip - T do - Hanh phiic
sé: 2.08d0p-UBND Ha Tinh, ngay 05 théng 7 nam 2019
QUYET PINH

Vé vige cong bé Danh muc va Quy trinh ndi b thi tuc hanh chinh
thude thim quyen quin ly cia nganh Xay dung ap dung tai
UBND cip. huyen trén dia ban tinh Ha Tinh

CHU TICH 10)'¢ BAN NHAN DAN TINH

Can ctr Luat T chuc Chmh quyén dia phwong ngay 19/6/2015;

Cin ¢t Nghi dinh s6 63/2010/ND- CP ngay 08/6/2010 cta Chinh pht vé
kiém soat tht tyc hanh chinh; Nghi dinh 56 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 cia

Chinh phu v& sira d8i, bd sung mot s6 didu ctia cac Nghi dinh lién quan dén kiém
soat thd tuc hanh chinh;

Cén cir Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23/4/2018 ctia Chinh phu vé
thue hién co ché mot cira, mot cira lién thong trong giai quyét thi tuc hanh
chinh;

Cin ofr Thong tur sb 02/2017/TT-VPCP ngdy 31/10/2017 cia B trudng,

Cht nhiém Vin phong Chinh phd huéng din vé nghiép vu kiém sodt thi tuc .

hanh chinh;

Can cir Thong tu sb 01/2018/TT-VPCP ngay 23/1 172018 cua B tru'ong,
Chu nhiém Vin phong Chinh phii huéng dan thi hanh mot s6 quy dinh ctia Nghi
dinh s6 61/2018/NP-CP ngay 23/4/2018 cua Chinh pha v& thue hién co ché mét
cira, mdt cira lién thong trong giai quyét thi tuc hanh chmh

Xét d8 nghi cia S0 Xy dung tai Vin ban s6 899/SXD-VP ngay
03/5/2019, S& Khoa hoc va Cong nghé tai Vin ban sé 787/SKHCN-TDC ngay
27/6/2019,

QUYET DINH:

Pidu 1. Cong bd kém theo Quyet dinh nay Danh muc va Quy trinh ndi bg
10 (mudi) thd tuc hanh chinh thuge thdm quyé&n quan Iy cta nganh X4y dung 4p
dung tai UBND cép huyén trén dia ban tinh Ha Tinh.

Piéu 2. Giao S& Xay dung chi trd, phéi hop véi Vian phong Poan DPBQH,
HDND va UBND tinh va céc co quan, don vi lién quan cén c Quyet dinh nay
x4y dung quy trinh dién tir giai quyet thd tuc hanh chinh trén Hé théng théng tin
Dich vy cong truc tuyén cia tinh dé 4p dung théng nhét tai UBND cép huyén
trén dia ban tinh Ha Tinh.

Pidu 3. Quyet dinh nay ¢6 hiéu luc ké tir ngay ban hanh va thay thé céc

Quyét dinh: S6 3361/QP-UBND ngay 25/8/2015; s6 1974/QDP-UBND ngay
15/7/2016 cia UBND tinh.







Pidu 4. Chanh Vin phong Poan DBQH, HDND va UBND tinh; Gidm
dbc cac s Thi trudng céc ban, nganh cp tinh; Gidm dbe: Trung tim Phyc vu
Hanh chinh céng tinh, Trung tdm Thong tin - Céng bao - Tin hoc tinh; Chu tich
UBND céc huyén, thanh pho, thi xa va cée t4 chitc, ¢4 nhén ¢6 lién quan chiu
trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin: KT. CHU TICH
- Nhu Pidu 4; : Nt
- Cuc Kiém soét TTHC, VPCP; i PHO CHU TICH

- Chi tich, cac PCT UBND tinh;
- Chanh VP, cic Phé CVP;

- Trung tim PVHCC tinh;

- Trung tdim TT-CB-TH tinh;

- L VT, PC,. e








DANH MUC VA QUY TRINH NOI BOQ THU TUC HANI—I CHINH TI-IUOC THAM QUYEN QUAN LY
CUA NGANH XAY DUNG AP DUNG TAI UBND CAP HUYEN TREN DJA BAN TINH HA TINH

(Ban hanh kém theo Ouyét dinh SQ,(.ZXL/QD— UBND ngay

0577/2019 ciia Chit tich UBND tinh Ha Tinh)

PHAN I: DANH MUC THU TUC HANE CHINH

Tén thi tuc

Thoti han

Pia diem

Phi, 1¢ phi

T , ’ . e rs re
T hanh chinh gidi quyét | thuc hién (neu cd) Ciin cir phiap Iy
I | Linh vuc Xdy dung (07 TTHC)
- Luét Xay dung niam 2014;
- Nghi djnh 59/2015/ND-CP ngay 18/6/2015 ctta Chinh phu
- Phi: Khéng vé quan ly du 4 4n déu tu xiy dung;
- L& phi: Theo |- Nghi dinh s8 42/2017/ND-CP ngay 05/4/2017 clia Chinh
Thim dinh Bdo quy dinh tai phu vé sta ddi bd sung mot so didu ciia Nghi dinh sb
cdo kinh t& - k§ Théng tw  sb | 59/2015/ND- CP ngay 18/6/2015 cta Chinh phu;
thugt/Béo cao kinh 210/2016/TT- - Thong tu sb 03/2016/TT-BXD ngay 10/3/2016 cua Bo
te - ky thudt diéu Trun BTC ngdy | truéng Bo Xay dung quy dinh vé& phin cép cbng trinh xdy
chinh; thiét ké ban N W IR S |10/112016 cua dung va huéng din 4p dyung trong quéin ly hoat dfng diu tr
o s o 20 ngay ké tir | tdm Hanh | " "~ A rrns
vé thi cong, du X A e . Bo truong B Tai | xdy dung;
1 o .+ | ngay nhdn &0 | chinh
toan xdy :h_m_g/tpmt hd so hop 16, | cong cép chinh quy dinh|. Théng tr sd 18/2016/TT-BXD ngdy 30/6/2016 cta B
ké ban ve thi cong, o huyén mic thu, ché dd | truong Bo Xdy dyng quy dinh chi tiét va huéng din mot sd

dur toan xdy dung
diéu chinh (truong
hop thiét ké 1
buéc).

thu, ndp, quan ly
va sir dung phi
thAm dinh thiét ké
k¥ thuét, phi thdm
dinh dy todn xay
dung.

n6i dung v& thim dinh, phé duyét du 4n va thiét ké, dur toan
X4y du’ng cong trinh.

- Quyét dinh sb 83 8/QB-BXD ngay 29/8/2016 cia B trudng
Bo Xay dung vé viéc cong b6 thi tuc hanh chinh méi ban
hanh; thd tuc hanh chinh duge sira dbi, bd sung hogc thay
thé; thi tuc hanh chinh bi hity bo hogc bai bé trong linh vyc
hoat ddng xdy dung thudc pham vi chirc ning quan ly nha
nudc cua B6 Xay dung.
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Tén thi tuc

Thoi han

. e
Pia diem

Phi, 18 phi

T Lanh chinh oidi quyét | thuc hién (néu c6) Céin cit phap ly
Cép Gidy phép xay '
i;r;g C(Srllagy Iﬁgﬁ - Luft Xay dung nim 2014;
Gidy phép sia - Nghi dinh sb 59/2015/ND-CP ngay 18/6/2015 clta Chinh
chira, cai tao, Gidy phti vé€ quan ly dw 4n ddu tir xay dung;
phép di doi cong|- DO véi - Thong tu s& 15/2016/TT-BXD ngiy 30/6/2016 cia Bo
trinh) i v6i cong | cong trinh: - Phi: Khéng. trtrong Bé Xay dung hudng dan vé cip gily phép xdy dung.
trinh, nha & riéng | 20 ngay ké tir - Lé phi: - Quyét dinh_ s6 19/2019/QD-UBND ngiy 19/4/2019 cta
1¢ x4y dung trong | ngady nhén da + B" e UBND tinh vé viéc ban hinh quy dinh mot sé néi dung vé
5 46 thi, trung tdm | ho sohop I¢. Nhur tré . _01 VoL COng quan ly quy hoach xdy dung va cdp phép x4y dung trén dia
> Lo ra s u trén | trinh: 130.000
cum X3, trong khu | - Doi véi nha ddng tinh.
bao ton, khu di tich | &: 10 ngay ké + B‘- C v&i nha & | - Quyét dinh s6 838/QD-BXD ngay 29/8/2016 caa Bo tru’orng
lich sir - vdn hoa| tr ngay nhan 60 08;) 2?1 4 9| Bs Xay dung v& viéc cong bd thi tuc hanh chinh mdi ban
thudc dia ban quan | da hé so hop ’ ong. hanh; th tuc hanh chinh duge sia d6i, bd sung hodic thay
ly, trr céc cong 1&. thé; tha tuc hanh chinh bi hiy bd hodic bii bd trong linh vuc
trinh thude tham hoat dong xdy dung thudc pham vi chirc ning quan Iy nha
quyén cfp Giy nude.ciia Bo Xay dyung.
phép xiy dung cla
cap trung uong, B
cdp tinh.
Pidu chinh, gja|* Ditu chinh
han, cip lai Gidy|egidy  phép
phép xdy dung dbi | xdy dung:
v4i ¢bng trinh, nha | - péi  véi - Phi: Khéng.
3 |&riénglé xdy dung | cong  trinh: | Nhutrén |- L& phi: 15.000 Nhur trén
trong d6 thi, trung | 20 ngay ké tir ddng.
tdm cum x4, trong | ngdy nhédn da
Kkhu bio tdn, khu di | hd so hop 1&.

tich lich sir - van

- P6i v4i nha








T Tén thi tyc Thoi han | Bia diém Phi, 18 phi Ciin cic phin I§
hanh chinh oidi quyét | thue hién (néu cé) 4n crphap ly
hoa thudc dia ban | &: 10 ngiy ké
qué.n ly, trir céc | tr ngay nhén
cong trmh thuoc da hd so hop
tham quyen cap 1€. -
gidy phep X8y | * Gia han
dung cua cip trung cap lai glay
uong, cap tinh. phép Xy
dung: 05
ngayy ké tir
ngdy nhin da
hé so hop I&.
- Luét Xay dung nam 2014;
, : - Nghi dinh sb 11/2010/ND CP ngay 24/02/2010 cua Chmh
' phui quy dinh ve quan ly va bao vé két ciu giao théng dudng
bd;
- Nghi dinh sb 100/2013/NB CP ngay 03/9/2013 cia Chinh
phu vé sira ddi, bd sung mét sob diéu cia Nghi dinh 56
£k ) o 11/2010/ND- CP
dcap Gidy 1;1}.“?9 S| 9> ned lam Ph: Khs _ Thong tu sé 04/2008/TT-BXD ngay 20/02/2008 ciia Bo
4 |2¥38 tafn t ' rpot vige < u.r Nhu trén | ,1' ) ongﬁ trudng Bo Xay dung huéng din quén ly dudng do thi;
phdn via heé, long |ngay nhén di - L& phi: Khong
duong hd so hop 1&. - Théng tu sb 16/2009/TT-BXD ngay 30/6/2009 cia B9

¥
[

trudng BO Xdy dung vé& stra dbi bd sung Thong tu sb
04/2008/TT-BXD ngiy 20/02/2008 cia Bo Xéy dung hudng
din quén 1y dudmg do thi;

- Quyét dinh 25/2014/Q£)-UBND ngay 30/5/2014 cia UBND
tinh Ha Tinh v& quan Iy hé théng céng trinh ha ting ky thuat
d6 thi trén dia ban tinh Ha Tinh.
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T Tén thit tuc Thoibsn | Dia diém Pht, 18 phi Ciin et phiip Iy
hanh chinh gidi quyét | thwe hién (néu co)
Gia han Gidy phép | 03 ngdy lam _—
sit dung tam thoi|viéc k€ tor .| - Phi: Khong .
> mot ph%m via he, | ngay nhan du Nhutrén | Lé phi: Khéng Nhu trén
Iong dudng ho so hop 1€.
- Luit Xay dung niim 2014;
- Nghi dioh sé 11/2010/ND-CP ngay 24/02/2010 cia Chinh
pht quy dinh vé quan 1y va bao vé két ciu giao thong dudng
05 ngay lam bg; '
Y , .. |viec k& R - Thong tu s6 04/2008/TT-BXD ngay 20/02/2008 cua Bo
6 dctign&gg ﬁll;ep dao ngdy nhén da [ Nhu trén : igl' lIfh ?{rii’jn tnrong B6 Xay dung huéng din qué.nglj,'r dudng d6 thi;
|duong do thi hé so hop 1&. * P BAO0E 1 | Quyét dinh 25/2014/QD-UBND ngdy 30/5/2014 cia UBND
tinh Ha Tinh vé& quan 1y hé théng cdng trinh ha ting k¥ thuat
d6 thi trén dia ban tinh Ha Tinh;
- Nghj quyét s§ 26/NQ-HDND ngay 15/12/2016 ctia Hoi
dong nhén dén tinh.
: 03 ngay lam K
Gia han Gidy phép | vise ké tur _ | - Phi: Khéng )
7 |dao duong e 511 ° ngdy nhén di Nhwtrén |y ohi: Khong Niw trén
h6 so hop 1€.
II | Linh vue Quy hoach (03 TTHC)
Thim dinh nhiém |- D& véi - Phi: Khéng. - Lugt Xay dung ndm 2014;
vy, nhiém vu diéu | thAm  dinh - L& phi: Theo quy | - Lut Quy hoach d6 thi nim 2009;
chinh quy hoach |nphiém  vu, dinh tai Thong tu | - Nghi dinh s6 37/2010/ND-CP ngay 07/4/2010 ctia Chinh phu
chi tiét cia di 4n[nhiém  wu .~ |sb  05/2017/TT- | vé lap, thdm dinh, phe duyét va quén I quy hoach db thi.
| S Y R .3 . Nhu trén ,
ddu tu xdy dung|diéu  chinh BXD ngdy | - Quyét dinh sb 835/QD-BXD ngdy 29/8/2016 cita B) trudng
céng trinh  theo | quy hoach chi 05/4/2017 cta B | By Xay dung vé viéc cong bd thi tuc hanh chinh méi; duge
hinh thie kinh | tiet: 19 ngay truéng B& XAy | chufn héa; dugc sira ddi, bd sung hoje thay thé; bj hity bo hojic
doanh thugc thim | lam viéc ké tir dung vé  viéc | bi bé trong linh vire Quy hoach - Kién triic thude pham vi chirc
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Tén tha tuc

Thdoi han

Pia diém

Phi, 1¢ phi

TT} hanh chinh oiai quyst | thue hign (néu c6) Can ct phap Iy

quyén phé duyét | ngiy nhin dd huéng dan xéc | ning quan Iy nha nudc clia B§ Xdy dung.

cia UBND cép | hosohoplé. dinh quan 1y chi|- Quyét dinh sé 19/2019/QD-UBND ngy 19/4/2019 cua

huyén phi quy hoach xdy | UBND tinh vé viéc ban hinh quy dinh mot s& noi dung vé
. dung va quy hoach | quan 1y quy hoach xdy dung va cép phép xdy dung trén dia

Thim dinh d6 4n,

dd 4n diéu chinh

quy hoach chi tiét

cia du 4an déu tu |24 ngdy lam

xdy dung cong|viéc ké fu a n -

2 wnh  theo hi n}gl ngy nhan Nhu trén Nhu trén Nhu trén
thite kinh doanh | hd so hop 1§, '
thudc thdm quyén
phé duyét cua
UBND cip huyén.

- Phi: Khong. - Lujt Xay dung nim 2014;
- Lé& phi: Theo | 14t Quy hoach d6 thi nim 2009;
%‘fi dmfl‘r i | | Nohi dinh s6 44/2015/ND-CP ngay 06/5/2015 ciia Chinh phi
Thim dinh Téng o ong 59 Quy dinh chi tiét mot sb noi dung vé& quy hoach xdy dung; Nghi
mit bing st dung | 5 18y 1m 05/2017/TT-BXD | 3 1 4 37/2010/ND-CP nghy 07/4/2010 ciia Chinh phi v& Iép,
dht x4y dung cong vic ke t neay . 05{4/201% thAm dinh va phé duyét va quan Iy quy hoach dé thi;
3 Y s A an . | cua B trudéng Bo . ;

3 |trinh (dy 4n dau tu) | ngdy nhén dd | Nhu trén X4y dung; Quyét |- Théng tu s§ 12/2016/TT-BXD ngay 29/6/2016 clia B) trudng
thugc thdm quyen | hé so hop 1¢. dinh sé g’79 /Q}I,—)— B6 Xy dung quy dinh v& hd so cia nhiém vu va db 4n quy
cla A UBND cép BXD ngay hoach x4y dung viing, quy hoach d thi va quy hoach x4y dung
huyén. 15/02/2017  cua khu chirc néng fiac thu; ‘

B6 truéng BO |- Théng tu s6 05/2017/TT-BXD ngay (_)5104/2913 cia Bo
Xay dung. trudng Bd Xdy dung vé huéng dén xdc dinh, quan 1y chi phi

quy hoach xdy dung va quy hoach dé thi;
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TT

Tén thi tuc
hianh chinh

Thoi han
pidi quyét

Pja diém
thwre hién

Phi, 18 phi
(néu c6)

Can cir phép ly

- Quy chuédn k¥ thuat quéc gia vé& quy hoach x4y dung QCVN:
01/2008/BXD; Quy chudn k¥ thuat qubc gia vé cac cdng trinh
ha thng k¥ thuit QCVN 07:2016/BXD;

- Quyét dinh sé 19/2019/QD-UBND ngiy 19/4/2019 cia
UBND tinh Ha Tinh v& viéc ban hanh quy dinh mét sé ndi
dung v& quan 1y quy hoach xdy dung va chp phép xay dung
trén dia tinh.
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PHAN IL. NOI DUNG CUA QUY TRINH NOIBQ THU TUC HANH CHINH

I. LINH VU'C XAY DUNG
1. Thim dinh Bdo cdo kinh té - k¥ thudt/Bdo cio Kinh té - ky thuit diéu

chinh; thiét }(é ban v& thi cong, dw toan Xay dl_mg/thiét ké ban v& thi cong, dr toan
x4y dung diéu chinh (truwong hop thiét ké 1 budc).

KY HIEU QUY TRINH QT.XD.01

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Pidu kién thire hi¢n TTHC:

| - Ap dung doi véi du 4n sit dung von ngin sach, von nha nudc ngoai ngan sach, von

khac 4nh hudng 16n dén canh quan méi trudng va an toan ciia cjng dong;

_ Vin ban thim duyét phong chdy chita chdy dbi v6i cong trinh phai thdm duyét
PCCC theo quy dinh tai Nghi dinh s& 79/2014/ND-CP (béan sao);

- Vin bin quy dinh v& bdo vé mdi trudng theo quy dinh tai Ngh dinh sb
18/2015/ND-CP (bén sao);

- H3 so thiét ké hién trang hodc ban v& hoan cong xay dung cong trinh di v6i cong
trinh sira chita, cai tao (ban sao);

- Thidt k& ban v& thi cong phit hop v6i quy hoach chi tiét xay dung; téng mit bang
st dung d4t dugc chip thuan hogc véi phuong 4n tuyén cong trinh duge chon doi
v&i cong trinh xdy dung theo tuyén;

- Trudng hop cin lay y kién phéi hop cla céc co quan, td chirc lién quan, co quan
thdm dinh y&u cu ngudi trinh thAm dinh b sung hé so dbi v6i ndi dung lay ¥ kién.

2.2.

Cach thire thye hign TTHC:

- Trire tiép tai Trung tdm Hanh chinh cong cép huyén.
-.Qua dudng Buu dién.

2.3

Thanh phz"in hd so, bao gdm:

Ban | Bén
chinh | sao

To tenh thim dinh Béo cdo kinh té - ky thujt, theo mau

wh x

BM.XD.01.01.docx

BM.XD.01.01
. | Quyét dinh phé duyét chi truong déu tu xdy dung cong trinh. X

B4o céo tdng hop cua chi d3u tu, theo miu BM.XD.01.02

] |«

BM.XD.01.02.docx .








Hd so khao sat xiy dung (bin chinh hodic ban sao ¢6 ddu cia chi X X
dau tu),

HS so thiét k& ban v& thi cdng: Thuyét minh thiét ké; ban v& thiét ké

Dy todn xdy dyung cdng trinh:

+ Dbi véi dy 4n st dung vén nha nurdc ngoai ngén sach: Hb so du
toan (b&n chinh). X
+ Déi v6i du an sir dung vén khéc: Hb so dy toan (ban sao) hotic
Bang khai toan x4y dung cbng trinh,

Théng tin ndng lyc cha don vi khao sat, don vi thiét ké xay dung X
cbng trinh.

Chimng chi hanh nghé cia céc chire danh chd nhiém khéo sat, chu tri
thiét ké, chi nhiém thiét ké cia don vi tr vén (ban sao c6 chirng X
thure).

¥ Luwy khi nop ho so:

+ Neu ndp ho so truc tiép tai T rung tdm Hanh chinh cong cdp huyén truong hop
yéu cau ban sao thi kém theo ban géc dé doi chiéu

+ Néu ngp hé so qua mang dign tir thi quyét (Scan) tir ban chinh;

+ Néu ngp hd so qua dudng buu dién thi nop bdn sao ¢é chimg thuwe cia co quan cé
thdm quyén.

2.4 | $6 Iwgng hd so: 01 (bo)

2.5 | Thoi han gidi quyét: 20 ngéy ké tir ngdy nhén dt hd so hop 1&.

2.6 | Dia diém tlep nhin kb so va trd két qua gidi quyét TTHC: Trung tdm Hanh
chinh c¢bng cap huyén

2.7 | Co quan thwe hién: UBND cp huyén

2.8 | Déi twong thye hign TTHC: Ngwdi d& nghi thdm dinh

2.9 | Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh phé duyét Bdo céo kinh té - k§ thuét/Béo
cdo kinh té - ky thudt diéu chinh; thiét k& ban v& thi cdng, dy toan xay dung/thiét ké
ban V& thi cong, du toan xdy dung diéu chinh (trudng hop thiét ké 1 buéc) quy dinh
tai MAu sb 05 Phu lyc II ban hanh kém theo Nghi dinh 59/2015/NB-CP hodc Vin
ban thdng bao hd so khong du didu kién thim dinh.

2.10 | Quy trinh xir Iy cong viéc

T Trinh t Trach nhigm | 1201 Biéu mav/

gian Két qua
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Tiép nhén hd so:
- Néu hd so ddy du, hop 1& 1am

Té chire/ ca

- Néu khong ddng y: Néu 3 ly
do va chuyén cho cén bj thu ly.
Chuyeén lai thuc hién & budc 4.

thu tyc tiép nhan hd so va hen ngay ha o | MEu01; 02 (néu
B1 | tra két qua. ce:a a;’mc: Gﬁﬁi‘h ¢6); 06 va Ho so
- Néu‘hé so chua diy du, hop 18 [ g é’gcTKQ theo muyc 2.3
thi y&u cau t0 chirc, ca nhén b6 sung,
hoan thién ho so.
213 X \ , Mau 01, 05
B2 Chuy:an hﬂo 50 c'ho co quan/phong | Coéng chirc 0,5ngdy | vaHb sotheo
chuyén mon xr ly TN&TKQ
muc 2.3
5 g 5 u 01, 05
Duyét hd so, chuyén cho chuyén Lanh daoA \ Mal:{ ’
B3 | LT _ phong chuyén | 0,5ngay | va Ho sotheo
vién x1r 1y A
. mon muc 2.3
ThAm dinh hd so:
- Trudng hop ho so khong dép
Ung yéu céu, dy thdo Viin ban thong
bao khéng du diéu kién tham dinh,
trinh lanh dao phong ky nhay.
Chuyén sang thyre hién bude 5
- qung hqp hé SU‘CQH gié.i Mgu 05 vi Du
triPh vé.ﬁ bo sung ;thém ,Vé (’:huyén thdo Vin ban
mon, [hong bio bing van ban eho | o4, oong théng béo khong
chi dau tr bd sung, gidi trinh. Néu , ~ A ‘2
2 cee . x R O s X chirc dugc . |d0 diéu kién
B4 | bd sung gidi trinh ddy da thi Dy thdo | .. . (.. | 145 ngay |, z X Ny
£, n AR, . x| giao xrly ho thdm dinh hoic
Quyét dinh phé duyét; Néu khong b6 S0 Du thio quyét
sung; giai trinh dugc thi dy thdo Vin dinh phé duyét
ban thong bdo ho so khéng du dicu | '
kién tham dinh, t1:inh lanh dao phong
ky nhdy. Chuyérn sang thyc hién
buée 3.
- Tridng hop, hd so dép tmg
yéu cdu, Dy thdo Quyét dinh phé
duyét trinh lanh dao phong ky nhay.
Chuyén sang thuc hién bucce 5.
Trinh xem xét két qua giai quyét Mau 05 va Vin
TTHC: o bin théng béo
- Néu dong y: Ky nhay trén vin Lanh dao khoéng du diéu
B5 ban dé trinh Lanh dao UBND huyén hon chﬁ en | 02 nea kién tham dinh
phé duyét; PHO f’ién Y g4y hodc Du thio

quyét dinh phé
duyét da ky
nhay
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Phé duyét két qua giai quyét TTHC: M3u 05 va Vin
- Néu déng y: Ky vao Vin ban ban théng bio
théng béo khong du diéu kién thim | . - khong di diéu
B6 | dinh hodc Quyét dinh phé duyét; UBSIIIIZ) hﬁoé 02 ngay |kién thdm dinh
- Néu khong ddng y: Néu 15 ly ven hogic Quyét dinh
do va chuyén lai phong chuyén mén phé duyét da ky.
XU ly.

Miu 05; 06 va
Van ban théng
. ) bao khdéng dud
Ph4t hanh van ban va chuyén tra két § .| didu kién thdm
B7 qué cho Trung tdm HCC Van thu 0,5 ngay dinh hoiic Quyét
dinh phé duyét
da ky va déng

diu.
Miu 01, 06 va
Vin ban thdng
bdo khong du
- diéu kién tham
ks 2 e o qa Cong chic | Giohanh | .. - £
B8 Tra két qua cho t6 chirc ¢4 nhén , dinh hodc quyét
! TN&TKQ | chinh | yup phe duyet
di ky va déng

dau.

*Truong ho’p hé so qué han xir Iy, Trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay trude ngay
hét han xit Iy co quan gidi quyét TTHC ban hanh phzeu xin 16i va hen lai ngay trd
két qua chuyén sang B phdn TN&TKQ dé givi cho to chike, cd nhdn

BIEU MAU

3 | Chc mdu 01, 02, 03, 04, 05, 06 dp dung theo Thong tw s& 01/2018/TT-VPCP ngdy
23/11/2018 ciia Bé trudng, Chii nhiém Vin phong Chinh phu.
e
Mau 01 Mau 01.docx
Gie"iy tiép nhéin hd so va hen tra két qua
Mau 02 Mau 02.docx
Phiéu yéu ciu bd sung hoan thién hd so
Mﬁu 03 Mau 03.docx
Phiéu tir chéi tiép nhan giai quyét hd so








i

(wl2
Miu 04 Mau 04.docx
Phiéu xin 13i va hen lai ngdy tra két qua
(w2
Mau 05 Mau 05.docx
Phiéu kiém soé4t qua trinh giai quyét hd so
Mau 06 MU 06.docx
S theo dai hd so
T trinh thim dinh Béo céo kinh té - k§ thudt/ B4o cdo kinh té -
BM.XD.01.01 ‘o
BM.XD,01,01.docx
k¥ thuat diéu chinh
-
BM.XD.01.02

BM.XD.01.02.docx
Béo céo tong hgp cla chu déu tu

4 |HOSOLUU

Cac min phiéu 01’; 02, 03, 04~(néu c6) va 06 duge Juu tai by phén TN&TKQ cia
Trung tAim HCC cip huyén. Mau 01, 05 Iuu theo ho so.

H3 so diu vao theo Muc 2.3

va déng déu

Vin ban thong bao khong di didu kién thdm dinh hodc Quyét dinh phé duyét da ky

H‘(k) so duge luu tai Phong chuy€n mon xir Iy chinh trong thoi gian 02 nim. Sau d6, chuyén
ho so vé phong Luu trit cta UBND cép huyén dé luu trit theo quy dinh hién hanh.
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2. Cép Glay phép xdy dung (Gidy phép xay dung méi, Gidy phép sira
chifa, cii tao, Gidy phép di doi cong trinh) doi véi cong trmh nha ¢ riéng 1é
X3y dlrng trong do thi, trung tim cum x4, trong khu bao tdn, khu di tich
lich sir - viin héa thudc dia ban quan Iy, trir cac cdng trinh thude tham
quycn cip Gidy phép xdy dung cita cip trung wong, cip tinh.

1 KY HIEU QUY TRINH QT.XD.02

2 | NOIDUNG QUY TRINH

2.1 | Pidu kién thye hién TTHC: Khong

2.2 | Cach thire thye hién TTHC:

- Tryc tiép tai Trung tAm Hanh chinh cong cip huyén.
- Qua dudng buu dién.

2.3 | Thanh phz"in hd so, bao gdm: c]li:?::lh ]:::
2.3.1 | Trucng hop xdy dieng méi
1. Déi véi cong trinh khidng theo tuyén; Cong trinh tin nguing; Céng trinh
16n gido; Cong trinh ciia co quan ngoai giao va t6 chitc quoc té: X
Don dé& nghj cp Gidy phép xdy dung theo miu BM.XD.02.01
- X

BM.XD.02.01.docx

Bén sao ho¥c tép tin chira ban chup chinh mét trong nhitng glay to
ching minh quyen s dung d4t theo quy dinh cia phéap ludt vé dt
dai. Trwdng hop d6i véi cong trinh xdy dung tram, c6t phét séng tai
- | khu vue khong thude nhém dét c6 muc dich st dung cho xdy dyng, X
khong chuyén dbi duge myc dich st dung dat thi n{p ban sao hodc
tép tin chira ban chyp chinh vén ban chip thuén vé dia diém xay
dung cta Uy ban nhéan dén cép huyén;

Bén sao hogc tép tin chira ban chup chinh hai bd ban vé thiét ké k¥
thuét hodc thlet ké ban v& thi cong duge phé duyét theo quy dinh
cta phép luat vé xay dung, mdi bd gbm:

+ Ban v& mit bdng vi tri cong trinh trén 16 d4t ty 1& 1/100 -
'1/500, kém theo so db vj tri cong trinh;

- + Ban v& cac mit bing, cdc mit dimg va mjt cét chit yéu cia X
cOng trinh, ty 18 1/50 - 1/200;

+ Bén v& mit bing méng ty 1& 1/100 - 1/200 va mgt cit méng ty
1¢ 1/50, kém theo so dd déu ndi v6i hé théng ha thng k¥ thudt vé
giao thong; cdp nudc; thodt mrde mua, nude ban xr Iy nude thai;
cdp dién; thong tin lién lac; céc hé théng ha ting k¥ thuat khac lién
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quan den cong trinh ty 1€ 1/50 - 1/200.

Riéng d6i voi cong trinh cla cde co quan ngoai giao, td chirc quoc
té va co quan nudc ngoai d8u tr tai Viét Nam con tudn thi céc diéu
khoan quy dinh ctia Hiép dinh hogc théa thudn da& duge da dugc ky
két v6i Chinh pht Viét Nam; Déi véi céng trinh tén gido bd sung
bin sao hoc tép tin chira ban chyup chinh vén ban chép thuan vé su
cin thiét x4y dung va quy md cong trinh cia co quan ton gido theo
phén cép.

2. B6i véi céng trinh theo tuyén trong do thi:

Pon d& nghi cip Gidy phép xdy dung theo miu BM.XD.02.01

BM.XD.02.01.docx

Bén sao hodc tép tin chira ban chup chinh mdt trong nhiing glay to
ching minh quyén sir dung dit theo quy dinh ciia phép luat vé dat
dai hodc vin ban chip thudn cia co quan nha nuée ¢6 thim quyén
vé vi trf va phuong 4n tuyén.

Bén sao hogc tép tin chira bin chyp chinh Quyét dinh thu héi dat

cila co quan nha nude ¢6 thdm quyén theo quy dinh cda phap luét vé
dat dai;

Ban sao hodc 1€p tin chira ban chup chinh hai bd ban v thiét ké ky
thudt hodc thlet ké ban vé thi cng dugc phé duyét theo quy dinh
cha phép ludt vé xay dung, mdi bd gom:

+ So db vi tri tuyen cOng trinh ty 1& 1/100 - 1/500;

+ Bén v& mit bang tng thé hodc ban v& binh 6 cong trinh ty 18
1/500 - 1/5000;

+ Ban v& cic mit cit ngang chi yéu cha tuyén cong trinh ty 1&
1/50 - 1/200;

+ Riéng 81 voi cong trinh ngam phai bd sung thém: Ban v& cac
mit cit ngang, céc mét ct doc thé hién chiéu sdu cong trinh ty 16
1/50 - 1/200; So dd ddu ndi véi hé théng ha ting k¥ thidt ngoai
cdng trinh ty 1€ 1/100 - 1/500.

| voi cOng trinh quang cdo:

Don dé nghi cip Gidy phép xdy dung theo mau BM.XD.02.01

BM.XD.02.01.docx

Bén sao hogc tép tin chira ban chup chinh- mét trong nhiing glay ty
ching minh quyén st dung dit theoquy dinh cta phap luit vé dat
dai. Trudng hop d6i v6i cobng trinh xdy dung tai khu vue khong
thudc nhém dét co6 muc dlch su dung cho xay dung, khong chuyén
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ddi duge muc dich st dung dét thi nép ban sao hoic tép tin chira ban
chup chinh vén ban chap thuén ve dia diém xdy dung cua Uy ban
nhén dén cdp huyén;

Ban sa0 hodc tép tin chtta ban chup chinh hop déng thué dit holc
hop dong thué cong trinh ddi v6i trudong hop thué dét hodc thué

- X
cbng trinh dé x4y dung cbng trinh quéang céo;
Bén sao hogc tép tin chira ban chup chinh hai bd ban v& thiét ké ky
thuat hoic thlet ké ban v& thi cong dugc phé duyét theo quy dinh
ctia phap lufit vé x4y dung, mdi bd gdm:
- Béi voi truong hop cong trinh xay dung mai;
+ So do vi tri cdng trinh ty 1& 1/50 - 1/500;
+ Ban v& mét bz}ng cbng trinh ty }ff: 1/50 - 1/500;
) + Bén v& mit cdt méng va mit cit cong trinh ty 1& 1/50;
+ Bén vE& cdc mit ding chinh cdng trinh ty 1& 1/50 - 1/200; X
- béi véi trudng hop bién quang cdo dugc gin vao cong trinh da
dwoc xdy dung hop phép:
+ Ban v& két cAu cia bd phan cong trinh tai vi tri gfn bién
quang céo ty 1€ 1/50;
+ Béan v& cidc mit ding cong trinh ¢6 gin bién quang céo ty 18
1/50 - 1/100.
2.3.2 Tru’o“ng hop theo giai doan
1. Déi v6i cong trinh theo tuyen trong do thi: Viéc phén chia cong trinh
theo giai doan thue hién do chu dAu tu x4c dinh theo quyét dinh diu tu. Hb
so gbm:
Pon d& nghi cdp Gidy phép xdy dyng theo miu BM.XD.02.01
BM.XD.02.01.docx
Ban sao hodc t¢p tin chira ban chup chinh mét trong nhitng glay to
chimg minh quyén st dung d4t theo quy dinh ctia phdp luat vé dat %
i dai hofic vdn ban chép thuén cia co quan nha nuée cd thdm quyén
v& vi tri va phuong 4n tuyén;
Ban sao hoZc tép tin chira ban chyp chinh Quyet dinh thu hdi dat
| cita co quan nha nude c6 thim quyén phin dit thuc hién theo giai X

doan hoac c& dy 4n theo quy dinh ciia phap luft ve dét dai;

Ban sao hogc 1€p tin chira ban chup chinh hai by ban v& thiét ké ky
thudt hodc th1et ké ban v& thi cdng duge phé duyét theo quy dinh
cua phap luit vé xdy dung, mdi bd gdm:

+ So dd vi tr tuyen cong trinh ty 1€ 1/100 - 1/500;

+ Bén v& mit bing tdng thé hodc ban v& binh d6 cong trinh ty 18
1/500 - 1/5000;
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+ Céc ban ve theo timg giai doan: Ban v& cc mit cit ngang chi
yéu cia tuyen cOng trinh theo giai doan ty 1€ 1/50 - 1/200; Déi voi
cong trinh ngam yéu clu phai c6 ban v& cc mit cit ngang, cdc mit
cét doc thé hién chleu séu cong trinh theo timg giai doan ty 1¢ 1/50 -
1/200; So d& dAu ndi voi hé théng ha ting k¥ thust theo timg giai
doan ty 1€ 1/100 - 1/500.

2.3.3

Ddivoi cong trinh theo dy dn

DPon d& nghi cdp Gidy phép xdy dung theo miu BM.XD.02.01

BM.XD.02.01.docx

Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh mot trong nhitng g1ay to
chimg minh quyén st dung dht theo quy dmh cha phap ludt v& dit
dal.

Ban sao hofc tép tin chira ban chup chinh hai b ban vé thiét ké ky
thuét hodc thiét ké ban v& thi cong céc cong trinh x4y dung da duge
phé duyét theo quy dinh cia phdp luét v€ xay dung, mbi bd gdm:

+ Ban vé tbng mat bing ciia dy 4n hoic tdng mit bang ting giai
doan cda dy 4n ty 1€ 1/100 - 1/500;

+ Ban v& mit bang timg cong trinh trén 18 dét tylé 1/100 -
1/500, kém theo so dd vi tri cong trinh;

+) Bén v& cic mit dirng va cdc mit cit chinh cia timg cong
trinh ty 1€ 1/50 - 1/200.

Ban v& miit ba.ng mong ty 18 1/100 - 1/200 va mdt cit mong ty 18
1/50 cda ting cdng trinh kem theo so do dhu ndi v6i héthbng thoat
nudc mua, Xt Iy nude thai, cap nuée, cip dién, thong tin lién lac ty
1€ 1/50 - 1/200.

Trudéng hop thlet ké xay dyng cia cong trinh da dwgc co quan
chuyén mén v& xay dung thim dinh, cac ban v& thiét ké quy dinh tai
ndi dung ndy la ban sao hoédc tép tin chira ban chyp céc ban vé thiét
ké xay dung di dugc co quan chuyen mén v& xay dung thim dinh.

2.3.4

Doi véi céng trinh sira chita, céi tao

Pon d& nghi cAp Gidy phép sira chita, cii tao cong trinh theo miu

BM.XD.02.01.docx

BM.XD.02.01

Bén sao hodc té€p tin chira ban chyp chinh mét trong nhitng gifly tor
chirng minh vé quyén s& hifu, quan ly, sirdung cong trinh theo quy
dinh cna phap luat hodc ban sao Gidy phép xdy dung di dugc co
quan nha nude ¢6 thdm quyen cap
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Ban sao hoic tép tin chita ban chyup chinh ban v& hién trang clia bd
phén, hang muc cong trinh stra chita, cai tao dé dugc phé duyeét theo
quy dinh ¢6 ty 1¢ twong dng vai ty 1€ cac ban v& ciia hd so dé nghi
cdp phép sta chita, cai tao va anh chup (10 x 15 cm) hién trang cdng
trinh va cbng trinh 14n cén truée khi stra chita, cai tao.

DPbi véi céc cong trinh di tich lich sir, vin héa va danh lam, théng
canh di dugc xép hang, thi phai ¢6 ban sac hodc tép tin chira ban
chup chinh vin ban chép thuén cta co quan quan ly nha nuée co
thdm quyén theo phén cép,

2.3.5

Di doi cong trinh

Pon d& nghi cip Gidy phép di doi cong trinh theo méu

BM.XD.02.01T.docx
BM.XD.02.01

Bén sao ho#c tép tin chira ban chyp chinh mét trong nhitng glay to
chitng minh quyén st dung dat theo  quy dinh ctua phap luat vé dht
dai noi cbng trinh s& di doi dén va gidy t& hop phap vé quyén sé hiru
cong trinh theo quy dinh cta phap luét.

Bén sdo hojic t8p tin chita ban chup chinh ban v& tbng mit béng, noi
cong trinh s& duoe di doi 161 t§ 18 1/50 - 1/500.

Ban sao hofc tép tin chira ban chyp chinh ban v& mit bing moéng ty
1& 1/100 - 1/200, mit c&t méng ty 1& 1/50 tai dia diém cong trinh s&
di doi t6i.

Ban sao hojc tép tin chira ban chyp chinh bao cdo két qua khao sat
danh gia chét lvong hién trang cia cdng trinh do td chirc, c4 nhan ¢o
du diéu kién ning hre thuc hién. .

Bén sao hofc tép tin cha ban chup chinh phuong an di doi gdm:

+ Phén thuyét minh vé hién trang cdng trinh va khu vic cong
trinh s& duoc di doi dén; gidi phap di doi, phuong 4n b tri st dung
phuong tién, thiét bi, nhén luc; giai phép bao dam an toan cho céng
trinh, ngudi, may moc, thiét bi va cbng trinh lan cén; bao dam vé
sinh méi trudong; tién do di doi; td chire, c4 nhan thyc hién di doi
cdng trinkh;

+ Phin ban v& bién phap thi cong di ddi cdng trinh.

Trudng hop thlet ké xay dung cia cong trinh da dwoc co quan
chuyén mdn vé xdy dung thim dinh, c4c ban v& thiét ké quy dinh tai
muc 3, myc 4 Piém nay 12 ban sao hodc tép tin chira ban chup cac
béan vé thiét ké xay dung di duge co quan chuyén mén ve xdy dung
thdm djnh.
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Ngoai cac tai ligu quy dinh dbi voi mdi loai cOng trinh néu trén, hd
so dé nghi cap hd so d& nghi cdp phép xay dung con phai bd sung
thém cc tai liéu khac déi vé6i cac tredomg hop sau:

+ Bén sao hodc tép tin chira bin chup chinh béo céo két qua
thAm dinh thiét k& cia co quan chuyén mén vé xéy dung dbi véi
cong trinh theo quy dinh phai dugc tham dinh thiét ké.

+ Ban sao ho#c tép tin chira ban chup chinh van bén ban cam
két ctia chil dau tu bao dam an toan cho cdng trinh va cong trinh lan
cin d6i v6i cong trinh x4y chen, c6 tAng ham.

+ Ban sao hodc tép tin chira ban chuP chinh ban ké khai ning
e, kinh nghi€m cia td chire, ca nhan thiét ké theo mAu tai Phu lyc
sb 3 Théng tu s6 15/2016/TT-BXD, kém theo bén sao chimg chi
hanh nghé hoat dong xay dung, abi véi cong trinh chua dugc co
quan chuyén mon vé xdy dung thdm dinh thiét ké.

+ Ban sao hofic tép tin chira ban chup chinh quyét dinh dAu tu
b1 v6i cong trinh yéu cau phai 1p dyr én dau tu x4y dung.

2.3.6

Doi voi cong trinh xdy dung cd thoi han

Hb so nhu muc 2.3.1; 2.3.4; 2.3.5

2.3.7

Dai voi nha o riéng Ié

Pon d& nghi cdp Gidy phép xay dyng theo méu tai BM.XD.02.01

BM.XD.02.01.docx

Bén sao hodc tép tin chira ban chup chinh mot trong nhitng glay 1o
ching minh quyén sit dung dit theo quy dinh cia phap luat vé dit
dai. :

Ban sao hofic t&p tin chita ban chup chinh hai by bin v& thiét ké ky
thudt hodc th1et ké ban v thi c6ng dugc phé duyét theo quy dinh
cla phap lugt vé xay dyng, mdi bb gdm:

+ Ban vE mit bing céng trinh trén 16 dat ty 18 1/50:- 1/500
kém theo so do vi tri cong trinh;

+ Ban v& mit bing cdc tng, cdc mit dimg va mit cit chinh
cia cong trinh ty 1€ 1/50 - 1/200;

+ Ban v& mat bang moéng ty 1€ 1/50 - 1/200 va mit cit méng ty
1€ 1/50 kém theo so dd du ndi hé thong thoat nuwde mura, X1t 1y nudce
thaj, cip nuéc, cp dién, thdng tin ty 1& 1/50 - 1/200. )

Trudng hop thiét ké x8y dung clia cong trinh da dugc co quan
chuyén mén ve€ xay dung thdm dinh, céc ban v& thiét ké quy dinh tai
ndi dung ndy Ja ban sao hodc tép tin chita ban chup cac ban v& thiét
ké x4y dung di dugc co quan chuyen mdn vé& xdy dung thdm dinh.

Dbi véi cong trinh xay chen cb tang him, ngoai c4c tai liéu quy dinh
tai diém 1, 2, 3 ndi dung nay, hd so con phai bd sung ban sao hoic
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t€p tin chira ban chup chinh van ban chip thuan bién phap thi cong
moéng cia chi dau tu ddm bio an toan cho cdng trinh va cong trinh
lan cén.

Do6i voi cong trinh x4y dung ¢6 ¢dng trinh lién ké& phai c6 ban cam
két clia chu dau tir bdo dam an toan d6i véi céng trinh lién ké.

* Luu y khi ngp hé so:

+ Neu ndp ho so truc tiép 1ai Trung tdm Hanh chinh cdng cdp huyén truong hop
yéu cdu bdn sao thi kém theo ban goc dé doi chiéu,

+ Néu ndp hd so qua mang dién tir thi quyét (Scan) tir ban chinh;

+ Néu ndp ho so qua duong buu dién thi ngp bdn sao co chung thuc cua co quan
¢é tham quyén.

2.4 | Sb lwong hd so: 02 (bd)
2.5 | Thoi han giai quyet
- Péi v6i cong trinh: 20 ngay ké tir ngdy nhan du hd so hop 18.
- D&i véi nha &: 10 ngay k& tir ngdy nhén dd hd so hop 18.
2.6 | Pia ditm tié’p nhin hd so va tra két qua gidi quyét TTHC: Trung tdm Hanh
chinh c6ng cap huyén.
2.7 | Co quan thue hié¢n: UBND cip huyén
2.8 | Dbi twgng thyeé hign TTHC: Chi dau tu
2.9 Ket qué gidi quyét TTHC: Gidy phep xdy dung kém theo ho SO thlet ke trinh xin
cép gidy phép xdy dyng c6 dong dau cta co quan co thAm quyén cap gidy phép xay
dung tai noi tiép nhén hd so hodic Vin ban théng bao khong di diéu kién cip phép
x4y dung.
2.10 | Quy trinh xi¥ Iy c¢6ng viéc:
- N Trich e Biéu miu/
I'T Trinh tuy nhiém Thoti gian Két qua
Tiép nhén h so:
- Néu hb s0 diy ag, hop 18 A g ]
lam tha tyc t1ep nhin hd so va T? ChEIC/ 1 Mau 01; 02 (néu
¢4 nhéin, Gid hanh . Y
Bl | henngay tra két qua. a1 , c6); 06 va Ho so
Cong chirc chinh
- Néu hd so_chua day du, theo muc 2.3
TN&TKQ
hop 1€ thi yéu cdu t§ chirc, ca
nhén bd sung, hoan thién hd so.
. 5 " M&au 01, 05
Chuyén hd so cho co| Céngchic 5 3 T s
B2 | quan/phong chuyén monxirly | TN&TKQ | 0> 8% | vaHlosoksm theo
B3 |Duyét hd so, chuyén cho| Lénhdao 0,5 ngay Mau 01, 05
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chuyén vién xir Iy cong viéc | phong va Hb so kém theo
hogc Lanh dao phdng xir 1y | chuyén muc 2.3
cbng viec mon
Thém dinh hé so:
- Trudong hop ho so khong |
dap tng yéu cau dy thao Vin |
ban thoéng bao khéng da diéu
kién cdp gidy phép xdy dung,
trinh 1dnh dao phong ky nbdy.
Chuyén sang thuc hign bucce 5
- Trudng hop hd so cén
giai Ermh Ya bd sung Fhem;VC Méu 05 va Dy thio
chuyén moén thdéng bao bing « 1. n
Vin bin cho chd ddu tu b vén ban thong bdo
sung, giai trinh. Néu bd sung |, ,c an b@, - Db véi kElong fl 4 dieu kl?n
B4 | giai trinh ddy dit thi Dy thao | COREOMIC | sno ™ trinp: | 3P 81y pheép xdy
Gik he v dung: N& dugc giao 14.5 nod " | dung hodc Du thao
kﬁi‘y phcp xdy CUng NOU| wilyhdso | 1% 8% |gidy phép  xdy
ong bd sung, gidi trinh duwec - P6i voi nha dun
thi dy théo Vén ban thong béo &: 6,5 ngay HnE
khéng du didu kién cdp gidy
phép xdy dung, trinh l&nh dao
phong ky nhay. Chuyén sang
thue hién buoce 5.
“- Trudng hop, hd so dap
g yéu ciu, dir thio Gidy phép
xdy dung, trinh lanh dao phong
ky nhay. Chuyén sang thuc hién
buée 5.
g;;‘; Lo X ket qua gidi Méu 05 va Vin ban
- Néu ddng ¥: K nhdy trén . Déi vei|thong bio khong
vin bin dé tinh Lanh dgo| LAUB 080 [ Ca T pin, | G0 ditu kitn cép
BS |UBND.huyénphéduyst, | °'°"8 |oangay giay phép xdy
- Néu khﬁng déné ,)'(' Néu - chuyén | - Dbi v6i nha dung hogc  Gidy
J—_ X 2 Y a mdén | phép xdy dung di
13 Iy do va chuyén cho can b @: 01 ngay 107 nhé
thu 1y. Chuyén lai thuc hién & <y mhay
buce 4.
Phé duyét két qua giai quyét M3u 05 va
TTI-{%\.Té’u &5ng y: Ky vao Vin ~ . Do} ‘vc'ri Vé? bén’ thin g }?EEO
bin thong bdo khong di didu Lanh dao |cdng ftrinh: kl'long. du dicu kién
B6 Kidn cAp i o UBND | 02 ngay cadp gidy phép xéy
ien cap giay phép xAy dung | b can | Péi véinha | dung hodc G
hoéc Gidy phép xdy dung; ¥ . . ang 10g 12y
< 5 &: 01 ngay phép xdy dung dd

- Néu khéng dong y: Néu 15
ly do va chuyén lai phong

ky

21








chuyén mén xur ly.

. ' | MAu 05; 06 va Vin
Phéat hanh vin ban va trd két : ban théng bdo
qug cho Trung tdm HCC: Vin thr; khong du didu kién
- Pong déu UBND cip huyén Cén bé cép gidy phép xay
vao Vin ban thdng bdo khdng : duyng hodc Gidy

B7 du didu kién cép gléy phép xay ccztong c}}u'c 0,5 ngay phép x4y dung
dung hoiic Gidy phép xay d SoU B0 kém theo hd
g hofic Gidly phép xay dung %19 ho so ¢m theo hé so
- Péng diu di thim dioh cia | X% thiét ké d3 déng
phong chuyén mén véo hd so dau,
Tra két qua cho t5 chirc ¢4 nhan Miu 01, 06 va
Vién ban théng bao
khong du didu kién
chp gidy phép X8y
B8 Cong chuc Gio hanh | dung hodc Gidy
TN&TKQ chinh phép x4y dung
kém theo hd so
thiét ké da déng
diu.
*Truong hop hé so qud han xv Iy, Trong thoi gian chdm nhdt 01 ngdy trude ngdy
hét han xir b co quan gidi quyét TTHC ban hanh phzeu xin 161 va hen lai ngay tra
két qud chuyén sang Bg phén TN&TKQ dé giri cho 16 chikc, ¢d nhan
3 |BIEU MAU

Cdc mdu 01,02,03,04, 05 06 dp dung theo Thong tu 56 01/2018/TT-VPCP ngay
23/11/2018 ctia B trucng, Chi nhiém Vin phong Chinh phil.

Mau 01 MBu 01.docx
Gidy tiép nhén ho so va hen tra két qua

Mau 02
Phiéu yéu céu bd sung hoan thién hd so
Mau 03
Phiéu tir chéi tiép nhan giai quyét hd so
Mau 04 M3u 04,doc

Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua
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M3u 05

Mau 05.docx
Phiéu kidm soat qué trinh giai quyét hd so
Méu 06 Mau 06, docx

S8 theo d&i hé so
BM.XD.02.01 BM.XD.02.01.docx

DPon dé nghi cap phép xay dung

Gidy phép xdy dung sir dung cho cdng trinh khéng theo tuyén
BM.XD.02.02

GPXD khéng theo
tuyén.docx
ITE

BM.XD.02.03 GPXD cbng trinh

Giy phép xay dung cong trinh ngim ngam docx
BM.XD.02.04 _ GPXD theo tuyen

Gidy phép x4y dung theo tuyén trong dé thi trong 40 thi docx

Gidy phép xdy dung theo giai doan khong theo tuyén

W=

BM.XD.02.05

GPXD theo gial doan

kg theo tuyé&n.dox
BM.XD.02.06 _ GPXD theo glal doan

Gidy phép xdy dung theo giai doan theo tuyén " tuyn.docx
BM.XD .02-07 GPXD cgp cho

Gifly phép xdy dung cép cho du &n PA.docx
BM.XD.02.08 GPXD cip chonha &

riéng J&.docx

Gidy pﬁép x4y dung cAp cho nhi & riéng 1&
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BM.XD.02.09 GPXD di déi cbng

trinh.docx

Gily phép xay dung di doi céng trinh

W2

BM.XD.02.10 GPXD c6 thii

han.doox

Giéy phép x4y dung c6 thoi han

4 |HOSOLUU

Céac miu phiéu 01; 02, 03, 04 (neu c6) va 06 dugc luu tai bd phan TN&TKQ cia
Trung tAm HCC cép huyén. Méu 01, 05 luu theo hd so.

Hd so diu vao theo Muc 2.3

Vin béan théng bdo khong du didu kién cp gifly phép xdy dung hodc Gidy phép
x4y dung dd ky va dong dau,

H so dugce luu tai Phong chuyén mdn xtr Iy chinh trong thoi gian 02 nam. Sau do, chuyén
hd so v& phong Luu trit cia UBND cap huyén dé luu trit theo quy dinh hién hanh.
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thim quycn cAp glay phép xay dung caa cap trung wong, cap tinh.

3. Piéu chinh, gia han, cp lai oidy phép xiy dung a6i voi cong trinh,
nha & riéng 1¢é xdy dung trong d6 thi, trung tam cum xi, trong khu bio ton,
khu di tich lich sir - vin hoéa thudc dia ban quan ly, trir cic cong trinh thudc

1 KY HIEU QUY TRINH QT.XD.03
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Pidu kién thwe hién TTHC: Khéng
2.2 | Cich thire thye hién TTHC:
- Tryctiép tai Trung tdm Hanh chinh cong Cép huyén.
- Qua dudng buu dién.
s A g2 A, Bin |Béin
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
2.3.1 | Péi véi trwong hop dicu chinh gidy phép xiy dung
* | Déi voi cong trinh:
Pon d& nghi didu chinh gidy phép xdy dung theo miu
- X
BM.XD.03.01.docx
BM.XD.03.01
- | Ban chinh gidy phép'xdy dung da dugc cép; X
Bén sao hodc tép tin chira ban chup chinh ban vé thiét ké mit.
- bang, mit ding, mit cit bd phan, hang muc céng trinh d& nghi X
diéu chinh ty 1& 1/50 - 1/200;
Bén sao hogc tép tin chira ban chyp chinh vén ban phé duyét diéu
chinh thiét ké clia ngudi cd, thim quyen theo quy dinh kém theo
Bén ké khai diéu kién néng lye cia td chirc, ca nhén thiét ke dbi
- | voi trudng hop thiét k& khong do co quan chuyén mdn ve X8y X
dung thdm dinh ho#ic Béo cdo ket qua thim dinh thiét ké diéu
chinh cia co quan chuyén mon vé xiy dung theo quy dinh ctia
phép luat vé xdy dung.
* | Pdivdi nha & riéng 16:
Pon d& nghj didu chinh Gidy phép x4y dung theo miu |
N = X

BM.XD.03.01.docx

BM.XD.03.01
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Ban chinh Gidy phép xéy dung di duoc cép. X

Ban sao hodc t€p tin chira ban chyp chinh ban v& thiét ké mat
bang, mit dimg, mit cét bd phén, hang muc c6ng trinh de nghi
diéu chinh ty 18 1/50 - 1/200. Pbi voi truong hop yéu cAu phai X
duge co quan chuyén mon vé xdy dung thdm dinh thi phai nop
kem theo béo cdo két qua thim dinh thiét ké.

Truong hop thlet ké xay dyng cia cong trinh d& dugc co quan
chuyén moén vé xay dung thdm dinh, cac ban v& thiét ké quy dinh
tai Piém nay 12 ban sao holic tép tin chira ban chup cdc ban V& X

thiét ké x4y dung da dugc co quan chuyén mén vé xiy dung thdm
dinh.

2.3.2

Doi véi trwong hop gia han Gidy phép xiy dung

Don d& nghi gia han Gidy phép xdy dung theo mlu| x

BM.XD.03.01.docx

BM.XD.03.01

Ban chinh gidy phép xdy dung d& duge cép X

2.3.3

Déi véi trwong hop cip lai Gidy phép xily dung

Don d& nghi cip lai gidy phép xay dL,rn:g, trong d6 giai trinh rd 1y

BM.XD.03.01.docx
do d& nghi ¢Ap lai theo miu BM.XD.03.01

Ban chinh gidy phép xay dung di dugc chp (d6i véi trudng hop
bi rach, nat).

* Lwu y khi ngp ho s0: -
+ Neu ndp hé so truc tiép tai T rung tdm Hanh chinh cng cdp huyén truong hop
yéu cdu ban sao thi kém theo bdn goc dé doi chiéu;

+ Néu ngp ho so qua mang dién tir thi quyét (Scan) tir ban chinh,

+ Néu nép ho so' qua dwong buu dién thi ndp bdn sao c6 ching thyc cua co quan
c6 thdm quyén.

2.4 | S6 Iwong hd so: 02 (bd)
2.5 | Thoi han gjai quyét:

* Dleu chinh Gidy phép xay dung:

- Péi voi cong trinh: 20 ngay ké& tir ngdy nhén du hd so hop 1é.

- béivéi nha &: 10 ngdy ké tir ngay nhén du hd so hop 1&

* Gia han, cip lai Gidy phép xdy dung: 05 ngay k& tir ngdy nhén da ho so

hop €.
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2.6 | Dia diém tlep nhin hd so va tra két qud giai quyét TTHC: Trung tim Hanh
chinh céng cap huyén
2.7 | Co quan thwe hign: UBND cép huyén
2.8 | Péi twong thue hién TTHC: Chi diu tu
2.9 | Két qua giai quyét TTHC: Gidy phép x4y dung kém theo hd so thiét ké hodic vin
ban thong bao khong du didu kién cp phép
2.10 | Quy trinh xit Iy cong viée
. Trach ‘e Biéu miw/
TT Trinh tw nhigm Thoi gian Két qua
Tiép nhén hd so:
- Néu ho so ddy du, hop 18 lam T chire/ c& } ]
thu tuc tlep nhin hd so va hen o - Mau 01; 02 (néu |
phén, Gid¢ hanh , Y 7T
Bl |ngaytré két qua. . . , ¢6); 06 va Ho so
Cong chuc chinh
- Néu ho s0_chua day du, hop TN&TKQ theo muc 2.3
1é thi yéu cdu td chirc, ¢4 nhan bd
sung, hoan thién hd so.
5 13 : A : Mau 01, 05
B2 Chuy:an h? sor’ch'o co quan/phong | Cong chirc 0,5 ngiy va Hb so theo
chuyén mén xir ly TN&TKQ
muc 2.3
Duyét hd so, chuyén cho chuyén | Lanh dao Mau 01, 05
B3 |vién xir Iy cong viéc hodc Lanh phong 0,5 ngay va Ho so theo
dao phong xir Iy cong viée - chuyén mdn muc 2.3
Thém dinh hd so: .
- Trudng hop ho so khong dap
ttng yéu cdu, du thao Van ban
thdng béo khong du didu kién cip 3
gidy phép xéy dung trinh [anh dao - Bicu chinh} .
phong ky nhay. Chuyén sang thuc gidy phep Mau 05 vi D
+ ‘Cong | thdo vin ban
hién budc 5 R
trinh: 14,5 | théng bo khong
- Trudng hop hd 50 cAn gidi| ~, 1a A X
Can b6 céng | ngay du didu kién cép
trinh va b sung thém v& chuyén . \
chite duge |+ Nha &: 6,5 | gidy phép xdy
B4 | mon thong bio biing Viin ban cho SO \ 5
giaoxirly | ngay dung hodc Du
chu dau tr bd sung, giai trinh. Néu 3 . . P ]
ho so - Gia han, | thdo gidy phép
bd sung giai trinh ddy dd thi Dy Y
cap lai gidy | xdy duyng; hodc
thao Gidy phép xay dung hoic .
phép: 02 | Gidy phep diéu
Gidy phep didu chinh/gia han; Néu e shinh/eia ha
khong bd sung, giai trinh duge thi gay | gia hianl
dy thao Vin ban thdng bao khéng .
do didu kién cdp gidy phép xdy |
dung, trinh ldnh dao phong ky '
nhay. Chuyén sang thuc hién budc |
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3.

- Trudmg hop, hé so dép tmg yéu
cau, dy théo Gidy phép xdy dung
hoic Gidy phép didu chinh/gia
han, trinh 1anh dao phong ky nhay.
Chuyén sang thuec hién budc 5.

3 1., |M&u 05 va Du
) ] - i? Ieuhc;hl.nh thdo Vian ban
Trinh xem xétf két qua giai quyét g1ay pucp: théng bdo khong
. + CONG | 40 4n. 1in. £
TTHC: . da diéu kién cép
P o e . . trinh:2 £ , n
- Néu dong y: Ky nhéy trén Lanh dao | nea -gidy phép x4y
vin ban dé trinh Lanh dao UBND 1 gy dung hoic Du
B5 : phong + Nha ¢: 01 . iy ..
huyén phé duyét; N \ thao Gidy phép
chuyén mén | ngay
- Néu khong dbng y: Néu 3 _ Gia han, xdy dung hogc
ly do va chuyén cho cén b thy Iy. o } . Ue2 | Gidy phép diéu
Chuyén lai thye hién & budce 4. ap ‘al glay chinh/gia han da
phép: 01 Ky nhé
ngay Y
Phé duyét két qua giai quyét - Piéu chinh | Miu 05 va Vin
TTHC: gidy phép: |ban théng bdo
- Néu ddng y: Ky vao Vin ban + Céng | khong da dleu
thong bao khong du didu kién cép trinh: 02 | kien chp gidy
gidy phép hoic Glay phép xdy | Léanhdac ngay phép xfy dung
B6 |dung hoic Gidy phép diéu UBND + Nha ¢: 01 | hodc Gidy phép
*| chinh/gia han; huyén ngay xdy dyng hodc
- Néu khéng dbng y: Néu 16 - Gia han, Gidy phép diéu
Iy do va chuyén lai phong chuyén cap lai gidy | chinb/gia han da
mon xu 1y. phép: 0,5 | ky
ngay
Mau 05; 06 va
Phét hanh vin ban va chuyén tra Van bin thong
bao khong da
két qué cho Trung tam HCC dleu kién ch
- Pong ddu UBND cap huyén vao | Vin thu, iAv  phé xap
Vin bin théng bao khong du didu | Cén bd cong glay phep xay
. . dung hofic Gidy
B7 | kién cép gidy phép xdy dung hodc | chirc dugc 0,5 ngay hép xAv dun
Gidy phép xdy dung hoic Gidy| giaoxuly PIcp y & 8
A kém theo hd so
phép diéu chinh/gia han ho so CE LA ax A
thiét ké da dong
- Pong ddu da thdm dinh cua £ < iy
phong chuyén mon vao hd so dau hoge Gidy
phép diéu
chinh/gia han
ng Tra két qua cho t6 chirc cd nhén Cong chirc Gid hanh Vl;lsu ;)alI; thgz
TN&TKQ g

chinh

bio khong di
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didu kién cép
gidy phép xdy
dung hodc Gidy
phép xdy dyng
kém hé so thiét
k& da dong déu
hoic Gidy phép
didu  chinb/gia
han

*Truong hap hé so qud han xir Iy, Trong thoi gian chém nhdt 01 ngay trudc ngay
hét han xir Iy co quan gidi quyét TTHC ban hanh phzeu xin 16i va hen lai ngay tré
két qua chuyén sang Bé phdn TN&TKQ dé givi cho t6 chikce, cd nhan

BIEU MAU
Cdc méu 01,02, 03, 04, 05, 06 ap dung theo Thong t 56 01/2018/TT-VPCP ngay
23/11/2018 ciia B3 trudng, Chii nhiém Vin phong Chinh phil.

Mau 01 —
Mau 01.docx
Gidy tiép nhan hd so va hen trd két qua
Miu 02 N Mau 02.docx
Phiéu yéu cu bd sung hoan thién hé so
Miu 03 . MAu 03.docx
Phiéu tir choi tiép nhén gidi quyét ho so
(o2
Mau 04 Mau 04, docx
Phiéu xin 18i va hen lai ngdy tra két qua
|
Mau 05 ’ MBu 05.docx
Phiéu kiém soét qud trinh gii quyét hd so
ik
Mau 06 Mau 06.docx
S8 theo doi ho so '
BM.XD.03.01 * BM.XD.03.01 .ldocx
Don dé nghj diéu chinh, gia han, cip lai
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Gidy phép xdy dung st dung cho cdng trinh khéng theo tuyén

GPXD khdng theo
tuy@n.docx

BM.XD.03.02

BM.XD.03.03 GPXD Gang trinh

ngam docx

Gidy phép x4y dung céng trinh ngim

BM.XD.03.04 GPXD theo tuyen

Giky phép xay dung theo tuyén trong do thj o9 % o

Gidy _phep xdy dung theo giai doan khong theo tuyén

BM.XD.03.05

GPXD theo giai doan
kg theo tuyén.docx

BM.XD.03.06 GPXD theo giai doan

Gihy phép x4y dung theo giai doan theo tuyén " tuy@n.docx

BM.XD.03.07 GPXD cp cho

Gidly phép xy dung cAp chodwan  °*™

BM.XD.03.08 | GPXD c8p cho nha d

rigng l&.docx

Gidy phép xdy dung cAp cho nhi & riéng 18

BM.XD.03.09 GPXD di di cong

trinh. doox

Giéy phép x4y dung di doi cong trinh

BM.XD.03.10 GPYD ¢6 thdi

han.docx

liig

Giy phép xay dung c6 thdi han

HO SO LUU

Céc miu phiéu 01; 02, 03, 04 (neu cd) va 06 duoc lru tai b phdn TN&TKQ cia
Trung tdm HCC cép huyén, Mau 01, 05 luu theo hd so.

Hb so ddu vao theo Muc 2.3

Van ban thong bao khong da didu kién cip gidy phép xdy dung hogc Gidy phép
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xay dung hodc Gidy phép diéu chinh/gia han dd ky va déng d4u (ban chinh hoic
ban sao).

I—I‘c‘“) so duge luu tai Phong chuyén mén xr ly chirh trong thdi gian 02 ndm. Sau do, chuyén
hd so vé phong Laru trit cia UBND cap-huyén dé huu trif theo quy dinh hién hanh.
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4. Cip Gidy phép st dung tam thoi mjt phin via he, long duong

KY HIEU QUY TRINH QT.XD.04

NOIDUNG QUY TRINH

2.1

Pitu kién thwe hién TTHC:

a) Yéu chu hodc didu kién 1: Khu vyc via hé duoge cip phép str dung tam thdi phai
dam bao khong chén ngang 161 ra vao dudng hém; khong nim trudce mit tién cha
cac cbng trinh vin hoa, gido duc, thé thao, y té, ton gido, co quan ngoai giao, cdng
. Viéc sir dung via heé phai dam bdo gitt gin vé sinh mdi trudng, khéng lam hu
hong két cdu long dutng, via he, tao 161 di thoéng thodng cho ngudi di bd va khong
anh hudng dén tAm nhin cua nguot sir dung céc phuong tién giao thong.
b) Yéu cdu hojc didu kién 2: B& rong t6i thidu con lai clia via hé it nhat 13 1,5m cho
ngudi di bd Iuu thong.
¢) Yéu cu hoic didu kién 3: D4 véi timg truomg hop riéng biét sau cin dam béo:
- Trudmg hop sur dung 1am noi dé xe, gifr xe c6 thu phi: Phu hop véi quy hoach bai
dd xe duge phé duyét; Khéng thude tuyén dudng quoc 16 di qua do thi; Phén long
dudng con lai danh cho cée loai phuong tién ¢6 bé rong thi thiéu bé tri di 02 lan xe
co gi6i va 01 lan xe thd so cho mét chiéu di.
- Trudng hop dao long duong dé sira chita c4c cong trinh ngam Pham vi thi céng
phai dam b4o mit dudng con lai di b tri 2 1an xe theo 2 chiéu khéc nhau (dudng 2
chidu) ho#ic 1 lan xe (dudng 1 chleu) Trong trudng hop khong dam bao, don vi thi
cong phai co bién bio huéng din 16 trinh thay thé dudng di qua khu virc c6 cong
trudng thi cong.
- Trudng horp str dung lam diém trung chuyen réc thai sinh hoat clia doanh nghiép
vé sinh mdi trudng d6 thj va sir dung lam didm trung chuyén vét liéu, phé thai x4y
dung dé phuc vu thi cong cong trinh cia hd gia dinh chi cho phép thyce hién tir 22
git dém ngay héom trude dén 05 gi®r sing ngdy hém sau, sau d6 phai tra lai nguyén
trang via hé, 1ong dudng,
- Trudng hop t6 chirc tiéc cudi, tang 1&: Ho gia dinh, cd nhén thong bao vdi UBND
cap x& noi cu tri (khdng phai cép phép), thoi gian sir dung khong qué 48 gid.

2.2

| Cach thire thye hién TTHC:

- Tryec tiép tai Trung tdm Hanh chinh c6ng cdp huyén.
- Qua dudng Buu dién.

2.3

Bin | Ban

Thanh phin ho so, bao gom: chinh | sao

Pon de nghi cip Gidy phép st dung tam thoi cia tb chirc, c4 nhan ¢6 |
nhu ciu sir dung mét phin via he, long dudng;

Ban vé vi tri mit bang dé nghi clp phép cua td chire, ¢4 nhan ¢6 nhu
cdu st dung tam thdi mot phdn via he, long dudng. Ban v& phai thé| x
hién rd vi tri sir dung, kich thudce sir dung;
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Trudng hop té chirc hoat dong vin héa, x& hoi, tuyén truyén sir dung |

long dudng, via hé thi phdi c6 vin ban cho phép clia co quan o | X

thadm quyén.

* Luu y khi ngp hé so:

- Néu nép hé so triee tiép tai T rung tam Hanh chinh cong cdp huyén truong hop
yeu cdu ban sao thi kém theo bdn goc dé déi chidu hodc ndp ban sao cé chimg thye

cuia co' quan c6 tham quyén;

- Néu nép hé so qua duwong buu dién thi ndp bdn sao cé chieng thuc cila co quan ¢6

tham quyén.

2.4 | S6 lwong ho so: 01 (bd)
2.5 | Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viée ké tir ngdy nhan dt hd so hop 18
2.6 Pja diém txcp nhin hd so va tra két qua giai quyet TTHC: Trung tdm Hanh
' chinh cong cap huyén.
2.7 | Co quan thwe hién: UBND cép huyén.
2.8 | Pbi twong thwe hign TTHC: T4 chirc, c4 nhin
2.9 | Két qua gidi quyet TTHC: Glay phép sir dung tam thoi mot phin via hé, long
dudng kem theo Hb so thiét ké 6 dong diu ctua Co quan chp phép hoic vin bén tra
11 dbi v6i trrdng hop khong di didu kién € cép Glay phép.
2,10 | Quy trinh xit Iy ¢ong viée
: Trach e Biéu miu/
TT Trinh fur nhigm Thoi gian Két qua
Tiép nhén hd so:
- Neu ho so day i, hop 16 lam | g x %
thi tuc ti€p nhén ho so va hen ngay . 1n cx s Mau 01; 02 (n€u
ca nhéan, Gid hanh , Y 115
B1 | tra két qua. o . . c6); 06 va Ho so
Cong chirc chinh
- Neu hé so chwa ddy dd, hop 18 theo muc 2.3
TN&TKQ ,
thi yéu cdu td chirc, ¢4 nhan bé sung, i
hoan thién hd so.
PR . . . Mau 01, 05
By |Chuyen B0 so cho co quan/phong %‘;?g;;‘g 02gid | vaHbsotheo
Y Y Muc 2.3.
Duyét hd so, chuyén cho chuyén vién La?llgfao ' Mﬁg 01,05
B3 | x&r Iy cdng viéc hodc Lanh dao phong L 02 gioy va HoO so theo
A . n chuyén
Xt Iy céng viéc b Muc 2.3.
mon
g4 | Thém dinh ho so: Can bd 26 iy Mau 05 va
cbng chic g Dy thao Van

- Trudng hop hd so ‘khong dap
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tng yéu cAu dy thao Vin ban thong duge giao ban théng béo
bao khong du diéu kién cip gidy | xt ly ho so khéng da didu
phép. Chuyén sang thuc hign budc 3. kién clp Gidy
- Trudng hop hd Y cén giai trinh phép hoic Du
va bd sung thém vé chuyén mén thao Gidy phép
théng bao bang vin béan cho té chitc, st dung tam
c4 nhan bd sung, _giai trinh. Néu bd thdi modt phin
sung giéi trinh diy du thi Dy thao via hé, long
Giy phép sir dung tam thoi mot phan dudng
via hé, long dudng; Néu khéng bd
sung, giai trinh duoc thi du thdo Vin
ban théng bao khong ¢t didu kién
chp Gily phép, trinh lanh dao phong
ky nhay. Chuyén sang thuc hién budc
5.
- Trudng hep, hd so dép 1ng yéu
ciu, dyu thiao Gidy phép, trinh lanh
dao phong ky nhay. Chuyén sang
thue hién budc 3.
Mau 05 va Du
%hc xem xét két qua giai quyét iﬁgﬁg l};acl)nl chgzg
- Néu ddng ¥: Ky nhdy trén vin | Lanh dao d]l.ladleuhlélenhzzi
B5 ban @& trinh Lanh dao UBND huyen phc‘)nag 04 gt %uy tﬁéop Gi 5y
phé duyét; chuyén phép sit dung
- Néu khong ddng y: Néu 15 1y mon tam  thoi ot
do va chuyén cho can bd thu ly. p.hi'in' via he,
-Chuyén lai thuc hién & budc 4. long duong da
ky nhay
Phé duyét két qua giai quyét TTHC: 11;/:1?111 ?}i):a Y}:E
- Néu ddng ¥: Ky vao Vin ban hofic | Lanh dao khong di & i
: g dn didu
B6 Glay phep ; UBND 04 gio kién cép Glay
- Néu khong dbng y: Néu rd Iy do| huyén phép hodc Gidy
chuyén lai phong chuyén mén xtt 1y. phép da ky
Phét hanh vin ban va tra két qua cho Man 05. 06 va
Trung tm HCC D aa
- Péng ddu UBND cép huyén vao | Vin thu; Z:;l Elzzr;n;hogﬁ
Vin ban thong bao khéng du didu| Canbd dleu kién chp
B7 |kién cip Gidy phép hoic G1ay phép | cong chirc 02 git G1ay phép hodic
st dung tam thdi mét phén via he, | dwgc giao Gidy phép kem
1ong duong Xt [y ho so theo hd so thiét
- Pong ddu da thidm dinh cha phong ké da dong ddu
chuyén mén vao hd so
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irgd Damhidaz gt HES
CET L AR

Mau 01, 06 va
Vin ban théng
bio khéng dn
didu kién cfp
Gizfiy phép hoic

2 1A iz PRI Coéng chitc | Gid hanh X . )
B8 | Tra két qua cho t6 chirc ca nhén TN&TKQ chinh Gidy phép su
dung tam thoi
mét phan via hé,
1ong dudng kém
theo ho so thiét
ke da déng dau
* Truong hap ho so qud han xir Iy, trong thoi gian chgm nhdt 01 ngay trude ngdy
hét han xir Iy co quan gidi quyét TTHC ban hanh phzeu xin 161 va hen lai ngdy trd
két qua chuyén sang B6 phan TN&TKQ dé giti cho 16 chikc, cd nhdn
3 | BIEUMAU ’
Biéu mdu 01, 02, 03, 04, 05, 06 theo quy dinh tai Théng tw 56 01/2018/TT-VPCP
ngay 23/11/2018 ciia By trucng, Chi nhiém Vin phong Chinh phi.
M3iu 01 Miu OL.dock
Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua
Mau 02 Mu 02.doox
Phiéu yéu ciu bé sung hoan thién hd so
Miu 03
Phiéu tir chéi tiép nhan giai quyét hd so
Mau 04 -
Phiéu xin 181 v4 hen lai ngay tra két qua
Mau 05 Mau 05.docx
Phiéu kiém soét qud trinh giai quyét hd so
-
Mau 06 M3u 06.docx . |
S5 theo doi hd so
4 |BHOSOLUU -
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Céc méu phiéu 01; 02, 03, 04 (neu cd) va 06 dugc hru tai bd phén TN&TKQ cua
Trung tdm HCC cép huyén. Miu 01, 05 luu theo hd so

H3 so dau vao theo Muc 2.3

Vin ban thong bao khong du didu kién cdp gidy phép hoic Gidy phép sir dung tam
thdi mot phan via he, long dudng

Hb so duge luu tai Phong chuyén mon xir 1y chinh trong thoi gian 01 ndm. Sau d9, chuyén
hd so v& phong Luu trit cia UBND cAp huyén dé luu trit theo quy dinh hién hanh.
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5. Gia han Gidy phép si dung tam thoi mét phan via he, long duong

1 | KYHIEU QUY TRINH QT.XD.05
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Pitu kién thye hién TTHC:
M3i gidy phép x4y dung chi dugc gia han mot 14n, trir céc trudmg hop: Phuc vu
hoat déng x4 hdi va tuyén truyén chit truong, chinh sich cda Dang va phép ludt cla
Nha nuée; hoat dong trdng, gitt xe 6 t6 phuc vy cac hoat dong cdng tac tuyén
truyén chii trvong, chinh séch cia Dang va phap ludt ciia Nha nuée va van hoa, thé
thao, di&u hanh, I& hoi; t§ chirc tiée cudi, tang 1&. Thoi gian gia han tbi da khéng
qué 06 théng. Néu hét thoi gian gia han, chd déu tu phai ndp ho so dé nghi cip gidy
phép méi.
2.2 | Cach thic thye hién TTHC:
- Tryrc tiép tai Trung tdm Hanh chinh cong cip huyén.
- Qua dudng Buu dién.
N A v A - Bian | Bén
2.3 | Thanh phén ho so, bao gom: chinh | sao
- Pon d& nghi gia han Gidy phép str dung tam thoi mot phin via
hé, 1ong dudng ciia td chite, ¢4 nhan trong d6 giai trinh 18 1y do dé X
nghj gia han.
- Gidy phép da duge cép. X
* Lue ) khi ngp hé so:
- Néu nop hé so true tiép tai Trung tam Hanh chinh cong cdp huyén truong hop
yeu cdu ban sao thi kém theo bdn goc dé doi chiéu hodc ndp ban sao co chitng thire
cua co quan cé tham quyén;
- Néu nop. hé so qua duong buu dién thi nép ban sao ¢6 chimg thuc cia co quan ¢d
thdm quyén.
2.4 | S6 Iwong hd so: 01 (bo)
2.5 | Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhén ¢ hd so hop 1&
26 | Pia diém txep nhin hd so va tra két qua gidi quyét TTHC: Trung tdm Hanh
" | chinh cbng cép huyén. ,
2,7 | Co quan thye hién: UBND chp huyén.
2.8 | Dbi twong thwe hién TTHC: T chirc, c4 nhén
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2.9 | Két qua giii quyét TTHC: Gidy phép sir dung tam thdi mot phan via he long
dudng dugc gia han hodic Vin ban théng bao khoéng du didu kién d& gia han gidy
phép xady dung

2.10 | Quy trinh xir ly céng viée:

TT Trinh ty Trich Thoi gian Biéu méu/

nhi¢m Két qua
Tiép nh4n h so:
- Néu hd so day di, hop 1& lam | .z .
thi tuc tiép nhin hd so vi hen T(,) CEEIC/ - Mau 01; 02 (néu
Bl | noav tré két qus ca nhan, Gid hanh i\ \ 1T
gay tra ket qua. . , . cd); 06 va HO so
PO S e Cong chic chinh
- Néu hd so chua déy du, hop TN&TKQ theo muc 2.3
1€ thi yéu cu to chirc, ca nhén bd
sung, hodn thién ho so.
B2 Chuyén hd so cho co quan/phong C(")'ng chic 02 gits -vzd;% (;clr’t(})jao
NP &TK
chuyén mén xir ly TN&TKQ Muc 2.3.
Duyét hd so, chuyén cho chuyén Lalﬁlgr(]iao Mau 01, 05

B3 |vién xi ly cbng viéc hodc Lanh fhu é‘i 02 gi¢ va Hb so theo
dao phong xtr 1y cdng viée mgn Muc 2.3.
Thim dinh hd so:

- Trudng hop ho so khdng dip
Ung yéu cau dy thio Van ban
théng bdo khong du didu kién gia )
han G1ay phép sir dung tam thoi Mau 05 va Du
mt phan via hé, long dudng. thdo Vin Dban
Chuyén sang thuc hién bu'o’c 3. thdng bao khong
- Trudng hop hd so cin giai da didu kién gia
trinh va bd sung thém vé& chuyén | s s han Gidy phép st
mén théng béo bang vin ban cho | o o 4o | dyng tam thol
B4 |t chirc, c4 nhin bd sung, gidi | . or%; 2120 12 giv mdt phan via he,

trinh. Néu bd sung gidi trinh day
¢ thi Dy thao Glay phép st dung
tam thdi modt phin via he, long
dudng gla han; Néu khéng bd
sung, giai trinh dugc thi du théo
Vin bén thong bao khong da diéu
kién gia han Gidy phép, trinh lanh
dao phong ky nhay. Chuyén sang
thue hién buoc 5.

- Trudng hop, hd so dip Gng yéu

x{r Iy hd so

long dudng hodc
Du thao Gidy
phép st dung tam
thoi mot phén via
hé, long dutng
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ciu, du thao Gidy phép dugc gia
han, trinh lanh dao phong ky nhay.
Chuyén sang thwc hién budc 5.
] ] Mau 05 va Dy
Xem xét két qua gidi quyet TTHC: thaio Vin ban
- Néu dbng y: Ky nhéy trén | ;. 0 4 thdng bdo khong
vin ban dé trinh Lanh dac UBND hone da dieu kién gia
B5 | huyén phe duyét; cI:Jhu é%l 02 giv han gidy phép
- Néu khong ddng v Neu 15 1y mgn hodc Dy thao
do vi chuyén cho can bd thu ly. Gidy phép dugc
Chuyén lai thwe hién & bude 4. gia han di ky
nhay
Phé duyét Kkét qua giai quyét Maiu 05 va Vin
TTHC: , ban théng bdo
- Néu ddng y: Ky vao Vin| Lénh dao khong du diéu
B6 | ban hodc Gidy phép xdy dung; UBND 04 giv | kién gia han gidy
' -Néu khong dong y: Néurg ly |  huyén phép hodc Giay
do va chuyén lai phong chuyén phép duge gia
mén X 1y han d& ky
Miu 05, 06 va
Van ban_ thdéng
i bdo khéng dn
Phat hanh vin ban va chuyén tra N .y diéu kién gia han
B7 két qua cho Trung tdm HCC Vén thu 02 g1 gidy phép hoic
Gidy phép dugc
gia han d3 ky va
déng déu
Mau 01, 06 va
Vin bin thdng
: bdo khong du
B8 | Tra két qua cho t chire cé nhan %13%;1128 G10 hinb gz‘; kg-’lfé pg‘ahg%‘;
Gidy phép dugc
gia han dd ky va
dong diu
*Trirong ho‘p hé so qud han xit Iy, trong thoi gian chgm nhdt 01 ngay trudc ngdy
hét han xir Iy co quan gidi quyét TTHC ban hanh phreu xin 161 va hen lai ngay tra
két qud chuyén sang Bé phin TN&TKQ dé giri cho 16 chike, cd nhdn
3 | BIEU MAU

BiEU mEU MAUrude ngay hét han xir Iy co quan giagi Thong tu 56 01/2018/TT-
VPCP ngay 23/11/2018 ctia By truong, Chi nhiém Vin phong Chinh phi.
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Mau 01 Méu 01.docx
Giay tiép nhén ho so va hen tra két qua
Miu 02
Phiéu yéu chu bd sung hoan thién hd so
M3u 03
Phiéu tir chdi tiép nhan giai quyét hd so
iz
Mau 04 M3u 04.docx
Phiéu xin 151 v& hen lai ngay tra két qua
Mau 05 Méu 05.docx
Phiéu kiém soét qua trinh giai quyét ho so
M3u 06
Sb theo d&i ho so

4 |[HOSOLUU

Cac miu phiéu 01; 02, 03,04 (neu ¢6) va 06 duge lru tai bd phidn TN&TKQ cia
Trung tim HCC cép huyén. Mau 01, 05 huru theo hd so.

Hb so dau vao theo Muc 2.3

Vin ban théng bao khong du dleu kién gia han gify phép ho¥c Glay phép st dung
tam thoi mot phin via he, 1ong dudng duge gia han dd ky va déng déu.

Hb so duge luu tai Phong chuyén mén xtr Iy chinh trong thoi gian 01 ndm. Sau do, chuyen
hd so vé& phong Luu trit cia UBND cép huyén @ luu trit theo quy dinh hién hanh.
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6. Cap Gidy phép dao dwdng db thi

1 |KYHIEUQUY TRINH - * QT.XD.06
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Pidu ki¢n thye hi¢n TTHC:
- Yéu ciu hodc diéu kién 1: Phai ddm bao trat tu do thi, an toan giao thong, vé sinh
mbi trudng, m§ quan do thi va cac ndi dung ghi trong gidy phép; Khéng anh hudng
dén vige di lai clia ngudi va phuong tién tham gia giao thong.
- Yéu ciu hodc didu kién 2: Di véi trudong hop thi cong can han ché giao théng thi
phéi cé phuong 4n phin ludng giao thong va ¢6 ¥ kién théng nhét ctia S¢ quan ly
chuyén nganh. Truong hop thi cong trén duwdng d6 thi tring vdi dudng Quoc 19,
Tinh 16 thi phai 6 ¥ kién théng nhét ciia co quan quan Iy dudng bd c6 thim quyén.
2.2 | Cach thire thye hién TTHC:
- Truc tiép tai Trung tim Hanh chinh cong cip huyén.
- Qua dudng Brru dién.
R A v AL Bin | Bin
2.3 | Thanh phin ho so, bao gom: chinh | sao
- | Pon d& nghij cdp Gidy phép dao dudng db thi. X
Céc ban v& thiét ké thé hién mat bing, mit cit ngang dudng thé
- | hién 10 vi tri céc cong trinh ngadm hién co; vi tri dao, kich thudc X
va pham vi dao, két cau hién hitu.
_ | H3 so thiét ké ban v& thi cong, bién phap b chirc thi cong da |
dugc cap co tham quyén phé duyét.
Vén ban théng nhét clia co quan quan Iy dudng bd co thim quyén
- | 461 véi trudng hop thi cbng trén dwong d6 thi tring voi duong X
Quée 16, Tinh 13.
* Luu y khi np hé so:
- Néu nép hé so true tiép tai T rung tdm Hanh chinh cong cdp huyén truong hop
yéu cau bdn sao thi kém theo bdn goc dé déi chiéu hodc ndp ban sao ¢é chimg thuc
cua co quan 6 tham quyen,
- Néu nop. hé so qua duong buu dién thi ndp bdn sao ¢6 chimg thue cia co quan co
tham quyén.
2.4 | S6 Iwomg hd so: 01 (bd)
2.5 | Thoi han giai quyét: 05 ng?a.y lam viéc k& tir ngay nhén ¢ hd so hop 1&.
2.6 Pia diém tlcp nhin ho S0' Vva trd két qua gia quyet TTHC: Trung tdm Hanh

chinh ¢6ng cap huyén. . .
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khong bd sung, gidi trinh duge thi dy
thio Vin ban thong bido khdéng du
didu kién cip Gidy phép dao dudng
d6 thi, trinh 1anh dao phong ky nhay.
Chuyén sang thye hién budce 3.

- Trudmg hop, hd so dap ng yéu chu,
du thao Gidy phép dao dudng dd thi,
trink 1anh dao phong ky nhay.

2.7 | Co quan thyce hién: UBND cép huyén.
2.8 | Pbi twong thie hign TTHC: T4 chirc, ¢4 nhan
2.9 | Két qua giai quyét TTHC: Gifly phép dao dudmg d6 th1 kem theo Hb so thiét ké
c6 dong diu cta Co quan cip phép hodc Vin ban thdng béo khong du diéu kién dé
cip Gidy phép dio duong do thi
2.10 | Quy trinh xi¥ Iy cong vice
TT Triah t Trich Thoi gian Bié;x mé}:/
’ nhiém Keét qua
Tiép nhén hd so:
- Néu ho SO day du, hop 1€ Iam T4 chire/ ca M3u 01
-{ thu tuc tlep nhan hd so va hen ngay ~ s £
nhén, Gio hanh | 02(nu cd); 06
Bl | trd két qua. A . . L TTA
Cong chirc chinh va HO so theo
- Neu hd so chwa ddy du, hop 1€
TN&TKQ muc 2.3
thi yéu ciu t chirc, c4 nhan bd sung,
hoan thién hd so.
2 1A X ] : M?au 01, 05
gy | Choyén B so cho co quanfphong | Congehito | gy gy | vamd so'thes
y Y Muc 2.3.
Duyét hd so, chuyén cho chuyén vién | Lénh dao Mau 01, 05
B3 | x 1y cdng viée hodc Lanh dao phong phong 02 gid va Ho so theo
XU 1y cong viée chuyén mon Muc 2.3.
Thém dinh hd so:
- Trudng hop hd so khong dép
ing yéu cau dy thio Vin ban théng
bao khong dt didu kién cap Gidy
phép dao dudmg dd thi. Chuyén sang 3
thiee hién bude 3. Mau 05 va Du
- Trudng hop hd S0 chn gidi trinh thdo Vin ban
va bd sung thém vé chuyén mon théng bdo
thong béo bang van ban cho td chire, | Can bd cbng khong di diéu
B4 c4 nhan bd sung, _giéi trinh. Néu bd | chirc duge 26 wiy kién clp gidy
sung gidi trinh ddy du thi Dy thao giao xur ly & phéphodc Du
Gidy phép dao dudmg d6 thi; Néu ho so thao Gidy phép

dao duong d6
thi
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Chuyén sang thuc hién bude 5.

Trinh xem xét két qua giai quyét

Mau 05 va Du

TTHC: thaoVidn bin
- Néu dong y: Ky nhdy trén vin Lanh dao thong bao
B85 ban dé trinh Lanh dao UBND huyén . . khong du dleu
phong 04 gity
phé duyét; chuyén mon kién clp gidy
- Néu khéng ddng y: Néu 1o ly phép hodc Dy
do va chuyén cho can bd thu ly. thao Gidy phép
Chuyén lai thyc hién & buéc 4. dd ky nhéy
Phé duyét két qua giai quyét TTHC: May 05 va Van
N& ban théng bdo
- Neu ddng y: Ky vao Vin ban -
h Lanh dao khong du dleu
odc Glay phép ddo dudng do thi; -
B6 NE UBND 04 gid | kién cip gidy
- Néu khong ddng y: Néu 18 ly 5
huyén phép hodc
do va chuyén lai phong chuyén mén Gidv ohén da
xir 1y 1y phep ¢a
ky
. ' Mau 05, 06 va
Phat hanh vin ban va chuyén tra két Vin ban théng
qué cho Trung tim HCC Vin thir. c4n bdo khéng du
- Péng ddu UBND cép huyén vdo b3 061’1 diéu kién cép
Vin ban thong bdo khong du didu 0 618 s gidy phép hoéc
B7 kid chirc duge 02 giey .5 o s
ién cip gidy phép hoic Gidy phép 90 xit IV Giay phép dao
dao dudng dd thi _ g 13 so 4 dudmg do thi
- Déng dau da tham dinh cia phong kem theo ho so
chuyén mén vao ho so thiet k& da
déng dau
Mau 01,06 va
Vin ban théng
bao khoéng du
dleu kién cép
) ] A . - gidy phep
BS | Tra két qua cho t chirc ¢ nhdn %’g&‘g Giobanh hoge  Gidy
phép dao
dudng d6 thi
kem theo hd so
thiet k& da
déng dau
*Truong hO‘p ho so qud han xit Iy, trong thoi gian chdm nhét 01 ngay trude ngay
het han xit Iy co quan gidi quyét TTHC ban hanh phreu xin 1i va hen lai ngdy tra
két qud chuyén sang B6 phdn IN&TKQ dé giri cho 16 chire, cd nhan
3 | BIEU MAU

Bidu méu 01, 02, 03, 04, 05, 06 theo quy dinh tai Thong tw s6 01/2018/TT-VPCP

ngay 23/11/2018 ciia By trudng, Chit nhiém Vin phong Chinh phu.
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Mau 01 MAu 01.docx
Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua
I
Mau 02 Mau 02.docx
Phiéu yéu cdu bd sung hoan thién hd so
Mau 03
Phiéu tir chéi tiép nhén giai quyét hd so
Mau 04
Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua
Miu 05 Mau 05.docx
Phiéu kidm soat qué trinh giai quyét hd so
Mau 06 M 06:-doo<
S4 theo dsi hd so
4 |HOSOLUU
Céc miu phleu 01; 02, 03, 04 (neu ¢d) va 06 dugce luu tai bd phan TN&TKQ cia
Trung tim HCC cép huyén. Méu 01, 05 huu theo h so.
H3 so dAu vio theo Muc 2.3
Vin ban thdng bdo khong dit diéu kién cép gidy phép hode Gifly phép déo dudng do
thi d3 ky va dong dau.

Hb so duge huu tai Phong chuyén mon xur 1y chinh trong thoi gian 01 ndm. Sau do, chuyén
hd so vé phong Luu trit cia UBND cAp huyén @& luu trit theo quy dinh hién hanh.
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7. Gia han Gidy phép dio dwing d6 thi

1 |KYHIEU QUY TRINH QT.XD.07
2 | NQIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kign thye hign TTHC:
M3i Gidy phép dao dudmg do thi chi duge gia han mot 1an. Thoi gian gia han t01 da
khong qua 6 thang. Néu hét thoi gian gia han, chi dau tu phai ndp hd so d2 nghi
cip gidy phép méi.
2.2 | Cach thirc thye hién TTHC:
- Trye tiép tai Trung tim Hanh chinh cong cip huyén;
- Qua dudng Buu dién.
. PV . Bin | Ban
2.3 | Thanh phan hé so, bao gom: chinh | sa0
_ | Don d& nghi gia han Gidy phép dio dudng d6 thi cha td chire, cé <
nhén trong d6 giai trinh 18 1y do gia han;
- | Gidy phép da duge cp. X
* Luu y khi ngp ho s0: )
- Néu nép ho so truc tiép tai T rung tdm Hanh chinh céng cap huyen truong hop
yeu cdu ban sao thi kém theo bdn goc dé déi chiéu hodc nop ban sao ¢6 chirng thuc
cua co quan co thdm quyén;
- Néu nop. hé so qua dwong buu dién thi nop bén sao 6 chimg thure cita co quan ¢
thdm quyén.
2.4 | S6 Iwong hé so: 01 (bd)
2.5 | Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc k& tir ngay nhén di hd so hop 18
¢ |Pia diém tiép nhin hd so va tra két qué gidi quyét TTHC: Trung tam Hanh
"™ | chinh c6ng cédp huyén.
2.7 | Co quan thyre hién: UBND cﬁp huyén.
2.8 | Péi twong thue hidgn TTHC: Td chirc, c4 nhin
2.9 | Két qua giai quyet TTHC: Gidy phep xay dung dugce gia han hodc Vian ban thong
b4o khong du didu kién dé gia han gidy phép xdy dung
2.10 | Quy trinh xi ly céng vi¢c
TT Trinh ti Triach | Thoigian Biu mau/
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nhi¢m Két qua
Tiép nhan hé so: -
- Néu hd so day di, hop 1€ lam T? .01}11?0/
thti tuc tiép nhén hd so vi hen ngly ¢a nat, - Miu 01; 02 (néu
Bl | tré két qua. le g Glc}yl}l?lnh ¢6); 06 va Hb s
- Neu hd so chua diy du, hop 1& caue chin theo muc 2.3
TN&TK '
thi yéu cu tp chire, c4 nhén bd sung, Q
hoén thién ho so.
Cong x
2 3 \ Mau 01, 05
Chuyén ho so cho co quan/phong | chic . s TTR o
B2 chuyén mén xit 1y TN&TK 02 gity va Ho so theo
Q Muc 2.3.
~p 1A H A “a Lanh dao ~
Duyét ho so, chuyén cho chuyén vién hon Mau 01, 05
B3 | xirly cong viéc hodc. Lanh dao phong phong 02 git va Hb so theo
oA ‘s chuyén
xir Iy cong viéc mon Muc 2.3,
Thém dinh hd so:
- Trudng hop hé so khong dap
tng yéu ciu dy thdo Vin bén théng
bio khong du didu kién gia han Gidy
phép dao dudng o thi. Chuyén sang
thuec hién bude 5. .
- Truong hop hd 50 cén giai trinh Miu 05 va Du
va bd sung thém vé chuyén mon . « o
;1A thdo Vin ban
théng bao bang viin ban cho td chirc, | Can bd, N .
o thong bdo khéng
¢4 nhan bd sung, _giéi trinh. Néu bd | cong 4o ddu kitn o
. i diéu kién gia
sung giai trinh ddy ¢ thi Dy thao | chirc . - A
B4 12 git | han gidy phép
Gidy phép dao duong d6 thi; Néu| duoc hoic Du  tha
khong bd sung, gii trinh dugc thi du | glao xir GiA " 10
LA iay phép dao
thao Vin bin thong bédo khoéng du | ly hd so \ . .
-3 ‘n . -4 : ; dutmg do thi
diéu kién gia han Giay phép dao duoc eia han
duomg d6 thi, trinh 1&nh dao phong ky ¢ gla hatl
nhay. Chuyén sang thyc hién budc J.
- Trudng hop, hé so dap tng yéu chu,
dy thio Gidy phép dao dudng d6 thi
duoc gia han, trinh lanh dao phong
ky nhay. Chuyén sang thuc hién bude
5.
Trinh xem xét két qua gia quyét Miu 05 va Du
TTHC: Lanh dao thdio Vin ban
B5 - Néu dbng ¥: Ky nhay trén vin | phong 02 gits théng bdo khong
ban dé trinh Lanh dac UBND huyén | chuyén dd di€u kién gia
phé duyét; mén han gidy phép

- Néu khong déng y: Néu 13 ly

hodc Du thdo
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do va chuyén cho cin bd thu ly.
Chuyén lai thue hién & budc 4.

Gidy phép dugc
gia han d3 ky
nhay

B6

Phé duyét két qua giai quyét TTHC:

- Néu dong y: Ky vao Vin ban
hogc Glay phép dao dudng 46 thi;

- Néu khong dbng y: Néu 13 1y do
va chuyén lai phong chuyén mén xir
ly.

Lénh dao
UBND
huyén

04 gidy

Miu 05 va Vin
bidn théng bdo
khong dt diéu
kién gia han gidy
phép hoidc Gidy
phép dugc gia
han d3 ky.

B7

Phat hanh van ban va tra két qua cho
Trung tdm HCC

Vin thu

02 giy

Miu 05, 06 va
Vin béan thdng
bao khong du
didu kién gia han
gily phép hodc
Gidy phép xdy
dung duoc gia
han dd ky va déng
déu

B8

Tra két qua cho td chiic ¢4 nhan

Céng
chirc
TN&TK

Gid hanh
chinh

Miu 01,06 va
Vin ban thdng
bao khong da
dleu kién gia han
glay phép hodc
Gidy phép duogc
gia han di ky va
déng déu

¥ Truong ho’p ho so qud han Xt ly, trong thoz gian chdm nhdt 01 ngay trude ngay
hét han xir Iy co quan gidi quyét TTHC ban hanh phzeu xin 16i va hen lai ngay trd
két qud chuyén sang B6 phdn TN&TKQ dé giri cho t6 chike, cd nhan

BIEU MAU

Biéu mdu 01, 02, 03, 04, 05 06 theo quy dinh tai T, hong m 56 01/2018/TT-VPCP
ngay 23/11/2018 cia B¢ truéng, Chii nhiém Vin phong Chinh phu.

M4u 01

Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua

Mau 01.docx

Mau 02

Phiéu yéu cau bd sung hoan thién ho so

Mau 02.docx
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Ma3u 03

Phidu tir chéi tiép nhan giai quyét hd so

M3u 04
Phidu xin 131 va hen lai ngay tra két qua

Mau 05 Mau 05.docx
Phiéu kiém sodt qua trinh giai quyét ho so

Mau 06 MBu 06.docx

Sd theo doi hd so

4 |HOSOLUU

Cac miu phiéu 01; 02, 03, 04 (neu ¢6) va 06 duge Iuu tai bd phén TN&TKQ cla
Trung tdim HCC cép huyén. MAu 01, 05 luu theo h so.

Hb so d4u vao theo Muc 2.3

Vin bin thong béo khong di didu kién gia han gidy phép hodc Gidy phép dao
dudmg d6 thi dugc gia han da ky va dong dau.

Hb so duge ru tai Phong chuyén mon xir 1y chinh trong thoi gian 01 ndm. Sau do6, chuyen
hd so v& phong Luu trif clia U'BND cép huyén dé luu trit theo quy dinh hién hanh.
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e IR T VBT b a
AN G -5

I1. LINH VUC QUY HOACH

1. Thim dinh nhi¢m vy, nhiém vy diéu chinh quy hoach chi tiét clia

dw an diu twr xiy dung cong trmh theo hinh thic kinh doanh thude tham
quyén phé duyét cia UBND cap huyén

1 |KYHIEU QUY TRINH _ QT.QH.01
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thye hién TTHC: Khong
2.2 | Cach thiae thye hién TTHC:
- True tiép tai Trung tdm Hanh chinh cong cép huyén
- Qua dudng buu dién
5 3y AL Bin | Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
_ | Viin ban chip thuin chi truong dAu tu cla cép c6 thdm quyén. X
- | T trinh @& nghj thdm dinh, phé duyét nhiém vu quy hoach. X
Thuyét minh ndi dung nhiém vu theo quy dinh bao gdm cac bin vé&
so dd vi tri khu vue quy hoach va ban dd ranh gidi pham vi khuvge | %
- | 1ap quy hoach phén khu x4y dung thé hién trén nén ban 6 dia hinh
theo ty 18 thich hop (riéng dbi v&i nhiém vu quy hoach chi tiét thé
hién trén nén ban db dia hinh ty 18 1/500).
- | Dy théo Quyét dinh phé duyét nhiém vu quy hoach. X
* Luew y khi ndp hé so:
+ Neu ngp ho so truc tiép tai Trung tdm Hanh chinh cong cdp huyén truong hop yéu
cdu ban sao thi kém theo bdn goc dé déi chiéu;
+ Neu ndp ho so qua mang dién tix thi quyét (Scan) tit ban chinh;
+ Néu ngp hé so gua duong buu dién thi ndp ban sao ¢6 chitng thuc cia co quan co
tham quyén.
2.4 | S6 lwgng hd so: 03 (bd)
2.5 | Thoi han gidi quyét: 19 ngz‘ly lam viéc k& tir ngay nhan dd hd so hop 1&.
2.6 | PDia dlem tiép nhin hd so va tra két qua giai quyét TTHC Trung tdm Hanh chinh
cdng cép huyén
2.7 | Co quan thue hign: UBND cip huyén.
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2.8 | Déi twong thue hién TTHC: Ngudi d& nghi thim dinh
Két qua gii quyct TTHC: Quyét dinh phé duyét nhiém vy, nhiém vy diéu chinh
2.9 | quy hoach chi tiét hofic Van béan thdng bdo khong da diéu kién thdm dinh, phé duyét
nhiém vy, nhiém vu didu chinh quy hoach.
2.10 | Quy trinh xir Iy cong viée
TT Trinh tw E;?éci Thoi gian Bll(ei.:lt I:l?;/
Tiép nhén hd so:
- Neu hd so day u, hop 1€ lam T3 chirc/
thi tuc tiép nhan hd so va hen ngly | "o cine 1y Mau 01; 02 (néu
B1 | tra két qua. cdnhdn, | Gidhanh c6); 06 va Ho so
Cong chirc chinh ?
- Neu ho so chwa diy da, hop 1¢ TN&TKQ theo muc 2.3
thi yéu céu tb chirc, c4 nhan b sung,
hoin thién hd so.
P Mau 01, 05
Chuyén ho so cho co quan/phong Cong chirc X A
B2 chuyén mon xir Iy q TN&TKQ 0,5 ngay va Ho so theo
muc 2.3
Duyét hd so, chuyén cho chuyén vién Lal;ll} dao Mau 01, 05
B3 | xit Iy cong viéc hofc Lanh dao phong fhfneg 0,5ngay | vaHb sotheo
X ly cong viée yen muc 2.3
mon
Thém dinh hd so:
- Trudng hop hd so khong dép tmg
yéu cau dy thao Vin ban thong bio
khong du didu kién thim dinh. Chuyén
sang thyc hién budc J.
- Trudmg hop ho so cdn giai trinh
va bd sung thém vé chuyén mdn théng Miu 05 va Dy
béo bing vin ban cho t6 chire, ¢4 nhén Can b thao vin ban
bd sung, giai trinh. Néu bd sung giai cdne chie | 10.5 ned thong bao khong
B4 | trinh ddy du thi Dy théo Quyet dinh P & ¢ = 184Y | 4y diéu kién thdm
phé duyet; Néu khéng bd sung, giai u ?c hg:ao dinh hodc Du
trinh dwroe thi dur thdo Van ban theng | X 7 27> thao Quyét dinh
| bdo hd so khong du didu kién thim phé duyét.
dinh trinh lanh dao phong ky nhdy.
Chuyén sang thic hién bude 5.
- Trudmg hop, hd so dép ‘mg yéu
ciu, du thao Quyét dinh phé duyét,
trinh lanh dao phong ky nhay. Chuyén
sang thuc hién birde 3.
B5 | Trinh xem xét két qua giai quydt| Lanhdao | 02ngay |Mau 05 va Dy
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43 2R o Lt
FATTAR .
5

SR

TTHC: phong thdo Vin ban
- Néu dong y: Ky nhay trén vin chuyén théng bao khong
béan dé trinh Lanh dao UBND huyén mon da diéu kién tham
phé duyét; . dinh ho3c Quyét
- Néu khéng dong y: Néu rd ly dinh phé duyét da
do Vz‘a: chuyén cho can by thu ly. ky nhay.
Chuyén lai thuc hién & budc 4.
Phé duyét két qua giai quyét TTHC: % s
- Néu déng y: Ky vao Van ban ggiu ?}fﬁnva Y)Zg
thong bso khong di diéu kign thim | Lanh dao thone At dibe
B6 | dinh hoc Quyét dinh phé duyét UBND | 05ngdy |, & ai g
- Néu khong dong y: Néu 18 ly do huyén hodic Quyét dinh
va chuyén lai phong chuyén mén xir hé du éty 3 Iy
Iy. p ¥e Y-
Mau 05, 06 va
Vin bén thoéng
O S bdao khéng du
g7 |Fhat hanh vin bin va chuyén tra ket | v g | 0 5ngay |didu kien thém
qua cho Trung tdm HCC dinh hodc Quyét
dinh phé. duyét 43
ky va déng dau.
Miu 01, 06 va
Vin ban théng
n . cya bdo khoéng du
. 14 L Cong chire | Gidhanh | ,.» i 2
B8 | Tra két qua cho td chirc cd nhén TN&TKQ chinh diéu kién tham

dinh hodic quyét
dinh phé duyét da
ky va dong dau

*Truong hcrp hé so qud han xi Iy, Trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay trudc ngay
hét han xi Iy co quan gidi quyét TTHC ban hanh phzeu xin 161 va hen lgi ngay tra
két qud chuyén sang B6 phan TN&TKQ dé giri cho t6 chikc; cd nhdn

BIEU MAU

Cdc mdu 01, 02, 03, 04, 05, 06 dp dung theo Thong twr 56 01/2018/TT-VPCP ngdy
23/11/2018 ciia B3 trudng, Chu nhiém Vin phong Chinh phu.

Ma&Eu 01

Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua

Mau 01.doex

Mau 02

Phiéu yéu ciu bd sung hoin thién hé so
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Mau 03

M3u 03.docx
Phiéu tir choi tiép nhén giai quyét hd so

Mau 04

M3u 04.docx

Phiéu xin 131 vA hen lai ngay tra két qua

Mau 05 . MBu 05.docx
Phiéu ki€m soat qué trinh gidi quyét ho so

Mau 06 M&u 06, docx

94 theo doi hd so

4 |HO SO LUU

Cac mau phiéu 01; 02, 03, 04~(néu c6) va 06 duge hru tai bd phdn TN&TKQ cua
Trung tim HCC cap huyén. Mau 01, 05 Tuu theo ho so.

H3 so diu vao theo Muc 2.3

Quyét dinh phé duyét nhiém vu, nhiém vy diéu chinh quy hoach chi tiét hoiic Vin
ban théng bao khong di diéu ki¢n tham dinh, phé duyét nhiém vy, nhiém vu diéu
chinh quy hoach.

U5 so duoc luu tai Phong chuyén mdn xi 1y chinh trong thoi gian 02 nam. Sau do, chuyén

hd so v& phong Luu trit cia UBND cép huyén @& luu trit theo quy dinh hién hanh.

52








2. Thim dinh, ph duyét dd 4n, dd 4n didu chinh quy hoach chi tiét

cda duw an dau tr xdy dung cong trinh theo hinh thire kmh doanh thude
thim quyén phé duyét ciia UBND cip huyén

KY HIEU QUY TRINH QT.QH.02

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thue hién TTHC: Khong

2.2

Cich thire thye hién TTHC:

- Thye hién trye tiép tai Trung tdm Hanh chinh cong cép huyén;
- Qua dudng buu dién.

2.3

Bin | Ban

Thanh phén hé so, bao gom: chinh | sao

Té trinh thim dinh dd 4n quy hoach theo mau. X

Thuyét minh ndi dung @b an bao gdm ban v& in mau thu nho va dia
CD luu trif toan bd hd so db 4n quy hoach.

Du thao quy dinh quén ly theo @b an quy hoach. X

Cac ban v& in mau ding ti & theo quy dinh. X

* Luru y khi ndp hé so:

+ Neu ngp hé so tryc tiép tai T rung tdm Hanh chinh céng cdp huyén truong hop
yéu cdu bdn sao thi kém theo bdn goc dé doi chidu;

+ Néu nip hé so qua mang dién tir thi quyét (Scan) tir ban chinh;

+ Néu nop ho so qua duong buu dign thi ngp bdn sao c6 chimg thuc cia co quan
co thdm quyén.

2.4

S8 lwong hd so: 03 (bd)

2.5

Thoi han gidi quyét: 24 ngy lam viéc k& tir ngdy nhan di hd so hop 18

2.6

Pia ditém tié'p nhian hd so va trd két qua giai quyét TTHC: Trung tdm Hanh
chinh cong cip huyén

2.7

Co quan thre hién: UBND cép huyén

2.8

P6i tuong thire hign TTHC: Ngudi d& nghj thim dinh

2.9

Két qua gidi quyét TTHC: Quyet dinh phé duyét quy hoach chi tiét hodc vin ban
théng bao khong du didu kién thidm dinh, phé duyét quy hoach, diéu chinh quy
hoach chi tiét.

2.10

Quy trinh x&r Iy cong viée:
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TT Trinh ty Trich Thoi Biéu miu/
nhiém gian Két qua
Tiép nhan hd so:

- Néu ho so ddy di, hop 18| oz oo,

lam thd tuc tiép nhén ho so va hen 1o glﬁ?d 4 cx 1n M#u 01; 02 (néu
Bl |ngay trd két qu an, | Giohanh | o 060 13
gay trd ket qua. Cone okt hinh c6); 06 va Ho so

- Néu ho s0 chua ddy da, h ong caue ol theo muc 2.3

Yyt 490 | TN&TKQ 0 m
1 thi yéu clu t chirc, c4 nhan bd
sung, hoan thién hd so.
L) Mau 01, 05
Chuyén ho so cho co quan/phdng | Cdng chirc X Y ’
B2 chuyén mén xit ly 4 N 8%TKQ 0,5 ngay | vaHo sc; t;leo muc
Duyét hd so, chuyén cho chuyén | Lanh dao M3iu 01, 05
B3 |vién xir ly c6ng viéc ho#ic Lanh phong 0,5ngiy | va Hb so theo muc
dao phong xr Iy cdng viéc chuyén mén 2.3
Thim dinh hé so:

~ Trudmg hop hd so khong dép
tng yéu clu du thdo Vin ban
thdng béo khéng @i didu kién
tharn dinh, phé duyét quy hoach,
didu chinh quy hoach. Chuyén
sang thuc hién budc 5.

- Trudng hop hd 80 cin giai x X )
trinh va bd sung thém vé chuyén igiuboéiv;g;‘rgﬂgzg
mén thdng béo bing vin ban cho Khéng i didu kién
td chirc, c4 nhin bo sung, giai thim  dinh pﬁé
trinh. Néu bd sung gidl trinh ddy | Cén bd cong duyét qﬁy ,hoach

B4 du thi Du thao Quyét dinh phé| chirc duge 13,5 &3y chinh q u3;
duyét quy hoach chi tiét; Néu giao xur ly ngay hoach chi tié hodc
khong bd sung, gidi trinh dugc thi ho so Du' théo quyét di oh
dy thio Vin ban théng bdo hé so phé  duyét ciuy
khéng du didu kign thim dinh, hoach chi tiét
phé duyét, didu chinh quy hoach
chi tiét trinh lanh dao phdng ky
nhay. Chuyén sang thuc hién
budc 5.

- Trudng hop, hd so dap Ung
yéu céu, du thao Quyet dinh phé
duyét phé duyét quy hoach chi
tiét, trinh 1anh dao phong ky nhay.

Chuyén sang thyc hién bwde 5.
Trinh xem xét két qua giai quyét | Lanh dao M2u 05 va Dy thao

B5 | TTHC: phong - 02 ngay | Vin ban théng béo

- Néu ddng y: Ky nhéy trén

chuyén mén

khong du didu kién
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viin ban d& trinh Lanh dao UBND thdm dinh phé
huyén phé duyét; duyét didéu chinh
- Néu khéng ddng y: Néu rd quy hoach chi tiét
1y do va chuyén cho cén b thu ly. hoic Dy thio
Chuyén lai thue hién & Buéc 4. Quyét dinh phé
‘| duyét quy hoach
chi tiét d3 ky nhay
Phé duyst két qua gidi quyét
TTHC: M2u 05 va Van ban
- Néu dbng y: Ky vao Vin thong bao khoéng
ban thong bio khéng di diéu kién di didu kién thim
thdm dinh, phé duyét quy hoach | Lanhdao dinh phé duyét
B6 | didu chinh quy hoach chi tiét hoiic UBND 07 ngdy |diéu chinh quy
Quyét dinh phé duyét quy hoach huyén hoach chi tiét hosc
chi tiét; Quyét dinh phe
- Néu khong ddng y: Néu 5 ly duyét quy hoach
do va chuyén lai phong chuyén chi tiét da ky
mon xu ly.
Min 05; 06 Vin
ban théng béo
khong da diéu kién
’ thim dinh phé
Phat hanh vin ban va trd két qué o ... | duyét diéu chinh
B7 cho Trung tdm HCC Van thy 0,5 ngay quy hoach chi tiét
hoic Quyét dinh
phé duyft quy
hoach chi tiét da
ky, déng dAu.
Mau 01, 06 va Vin
ban théng béo
khong du didu kién
t thim dinh phé
B8 | Tra két qua cho t6 chirc ¢4 nhén %gﬁ%h{lg Glgﬁ};;nh 33?11055? chc;hi?gc
- hoic Quyét dinh
phé duyét quy
hoach chi tiét da
ky, déng déu
*Trudng hop hé so qud han xtr Iy, Trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay trude ngay
hét han xir Iy co quan gidi quyét TTHC ban hanh phzeu xin [6i va hen lgi ngay tra
két qué chuyén sang BS phdn TN&TKQ dé gii cho 16 chire, cd nhan
3 | BIEUMAU
Cdc mdu 01, 02, 03, 04, 05, 06 dp dung theo Thong tw $6 01/2018/TT-VPCP ngay
23/11/2018 ciia B¢ trudng, Chi nhiém Vin phong Chinh phu.
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Mau 01 Mau 01. docx
Giay tiép nhan ho so va hen tra két qua
Mau 02
Phidu yéu cdu bd sung hoan thién hd so
Mau 03
Phiéu tir chdi tiép nhén giai quyét hd so
Mau 04
Phiéu xin 151 va hen lai ngay tra két qua
=T
Mau 05 Mau 05.docx
Phiéu kidm sodt qué trinh giai quyét hd so
Mau 06 MAu 06.docx
S4 theo doi ho so

4 |HOSOLUU

Céc mau phleu 01; 02, 03, 04 (neu ¢6) va 06 duge luu tai bd phin TN&TKQ cua
Trung tdm HCC cp huyén. Méu 01, 05 Iuvu theo hd so

Hd so diu vio theo Muyc 2.3

Vén ban thong bao khong di didu kién thim dinh, phé duyét quy hoach, didu chinh
quy hoach chi tiét hoic Quyét dinh phé duyét quy hoach chi tiét da ky, déng déu

Hf) so dugc luu tai Phong chuyén mon x0 ly chinh trong thoi gian 02 ndm. Sau do, chuyén
ho so vé phong Luu trlt cia UBND cép huyén d& luu trit theo quy dinh hién hanh.
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3. Thdm dinh, chip thuin tong mit bing si dung dit xiy dung cong

trinh (dvw 4n ddu tu) thude thim quyén cia UBND cip huyén

1 | KY HIEU QUY TRINH QT.QH.03
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Pidu kién thyre hién TTHC:
- Phai ¢6 ¥ kién thng nhit bing vin ban ciia S& X4y dung truée khi phé duyét.
- Ap dung d6i v6i du dn ddu tw nha & chung cu ¢6 quy mé du6i 02 ha va céc du 4n
dau tr khéc ¢c6 quy mé dudi 05 ha.
2.2 | Cach thiic thwe hién TTHC:
- Truc tiép tai Trung tAm Hanh chinh ¢éng cip huyén.
- Qua dudng buu dién.
5 A r A A Ban | Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gém: chinh | sao
T& trinh d& nghi thdm dinh, chip thuin quy hoach ctia nha du ti,
BM.QH.03.01.docx
_ | theo mAu BM.QH.03.01 (treong hop quy hoach trong |
BM.QH.03.02.docx
d6 thi) hosic BM.QH.03.02 (truong hop quy hoach
ngodi dé thi)
0} bd Ban db quy hoéch chi tiét 1/500 hoiic ban dd quy hoach mgt |  x
- | bang st dung dat va cac co quan lién quan thoa thudn (do nhd dautw| -
lap). '
* Lyu y khi ngp hé so:
+ Neu ngp ho so truc tiép tai Trung tdm Hanh chinh cong cap huyén trieong hop
yéu cdu ban sao thi kém theo ban goc dé doi chibu;
+ Ne'u nép ho‘sa qua mang dién tir thi quyét (Scan) tir ban chinh;
+ Néu ndp ho so qua dudng buu dién thi ndp bdn sao c6 chung thyc cua co quan
co tham quyén.
2.4 | S6 lwong hd so: 01 (bd)
2.5 | Thoi han giai quyét: 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhén dit hd so hop 18
2.6 | Dia diém tiép nhin hd so va trd két qua gidi quyét TTHC: Trung tdm Hanh
chinh c6ng cép huyén
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2.7 | Co quan thyue hién: UBND cép huyér,.
2.8 | Pi twong thue hién TTHC: T chire, cé nhan.
2.9 | Két qua gidi quyét TTHC: Quyét dinh chap thuén quy hoach tdng mit bing six
dung d4t hojic Vin ban thong bao khong du diéu kién chip thuén.
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc:
TT Trinh ti Tr'anch T.h o Bie,:l mﬁ? /
' nhiém gian Két qua
Tiép nhén hd so:
- Néu ho SO day di, hop 1€ lam T chirc/ N ]
thnt tuc tiép nhan hd so va hen ngay o1 s Mau 01; 02 (néu
ca nhin, | Gi¢ hanh ] Y
Bl |trad két qua. n ; , c6); 06 va HO so
Cong chire chinh
- Neu hd so chua day du, hop 1€ theo muc 2.3
TN&TKQ
thi yéu ciu tg chirc, c4 nhan bd sung,
hoan thién ho so.
2 3 ; N , Mau 01, 05
B2 Chuyﬁen hho 50 c':ho co quan/phdng | Cong chirc 0,5 ngdy va b s theo
chuyén moén xur Iy TN&TKQ
- muc 2.3
. | Duyét hd so, chuyén cho chuyén vién Larllllgrcliao Méu 01, 05
B3 | xr ly c6ng viéc hodc Lanh dao phong éjhu é%l 0,5 ngay va Ho so theo
XU 1y cOng vige y muc 2.3
mon
Thém dinh hé so:
- Trudng hop ho so khéng dép
tng yéu cdu du thido Vin ban thong
b4o khong du diu kién thim dinh,
chdp thudn Chuyén sang thuc hién
birde 3. ' Miu 05 va Du
- Trudng hop hd 50 cAn giai trinh thdo vin ban
vd bd sung thém vé chuyén mon thong bédo khong
thdng bao bdng vin ban cho td chic; | Cén bd da diéu lgién tham
B4 c4 nhan bd sung, _giéi trinh. Néu bd | congchirc | 6,5 ngdy | dinh chip thuén
sung giai trinh ddy di thi Du thio | duge giao hoic Dy thao
Quyét dinh phé duyét chip thuan quy | xr Iy hd so .Quyét dinh phé

hoach tdng mit bing sir dung dét ;
Néu khong bd sung, giai trinh duorc
thi dy théo Vin ban thong bao hd so
khéng du didu kién thdm dinh chép
thudn, trinh lanh dao phong ky nhay.
Chuyén sang thyc hiégn budc 5.

- Trudng hop, hd so dap tng yéu
cdu, du thiao Quyét dinh phé duyét

duy€t quy hoach
tong mit bang su
dung dit
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L/

quy hoach téng mit bang sir dyng dat
trinh [&nh dao phong ky nhay.
Chuyén sang thuc hién buéc 5.
Miu 05 va Du
T e 14 Y 4 thio vin ban
rinh xem xét két qua gidi quyét thong béo khong
e < K9 gy (e via | Lz 4 didu kién thim
- Néu dong y: Ky nhdy trén vin Lanh dao dich chip thuin
ns | bén dé trinh Lanh dao UBND huyén | phong | oo oo [ Do hs
a . N ngdy | hodc v thao
phé duyét; . chuyén Quyét dinh phé
- Néu khéng dong y: Néu rd ly mon du yé‘-,t u hog.ch
do va chuyén cho can bg thu ly. térf’. mz‘?t gz’m .sfr
Chuyén lai thuc hién & budc 4. dungg i dﬁg %
nhay
Méau 05 va Vin
Phé duyét két qua giai quyét TTHC: ban théng bdo
- Néu dbng y: Ky vao Vin bén théng khéng da diéu
bao khong du diéu kién thidm dinh |- Lanh dao kien thim dinh
B6 |hosic Quyét dinh phé duyét quy| UBND 05 ngdy |chip thuin hodc
hoach téng mit bing sir dung dét; huyén Quyét dinh phé
- Néu khong dbng y: Néu 16 1y do va duyét quy hoach
chuyén lai phong chuyén mén xir 1y. tdng mat bing str
B dung dat da ky.
Miu 05,06 va
Vin bén thdng
bao khéng du
ditu kién thdm
e P Pt dinh chdp thudn
B7 ?ﬁ;higﬁn‘ggga“ vatraketquacho | o g0 | 0,5ngay |hode Quyét dinh
& phé duyét quy
hoach tdng mit
bing st dung &t
da ky va dong
diu.
Miu 01, 06 va
Vin ban thdéng
bao khéng du
diéu kign thim
BS |  Tra két qua cho t3 chirc cé nhan %‘éﬁ;‘g’ Gﬁﬁﬁi‘h gg’ahc ?fﬁetﬂéfﬁﬁ
phé duyét quy
hoach tdng mit
bing sir dung dit
da ky va dong
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dau.

*Truong ho’p hé so qud han xir Iy, Trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay trieée ngdy
hét han xir Iy co quan gidi quyét TTHC ban hanh phzeu xin 16i v hen lai ngay trd
két qua chuyén sang B¢ phdn TN&TKQ dé giri cho 16 chite, cd nhan

BIEU MAU '
Cde mdu 01, 02, 03, 04, 05, 06 dp dung theo Thong tu s6 01/2018/TT-VPCP ngay
23/11/2018 cua Bé trudng, Chu nhiém Vian phong Chinh phu.

Mau 01
Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua
MAu 02
Phiéu yéu cdu bd sung hoan thién hd so
Mau 03
Phiéu tir chéi tiép nhén giai quyét hd so
Mau 04 Mau 04, docx
Phiéu xin 131 va hen lai ngay tra két qua
Mau 05 Mau 05._doo<
Phiéu kiém soat qu4 trinh giai quyét hd so
Méu 06 ' Mau 06.docx
S theo dai hd so
BMQH0301 BM.QH.03.01.docx
T& trinh xin thadm dinh (trong d6 thi)
&
BM.QH.03.02 BM.QH.03.02.docx
T trinh xin tham dinh (Ngoai do thi)

HO SO LUU

Céc méu phiéu 01; 02, 03, 04 (néu cb) va 06 dugce uu tai bd phin TN&TKQ cia
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Trung tam HCC c¢ép huyén. MAu 01, 05 luu theo hd so

Hb so dAu vio theo Muc 2.3

Vin ban thong bdo khong dit didu kién thim dinh chip thugn hogc Quyét dinh phé
duyét quy hoach téng mit bang sir dung dat da ky va dong dau.

Hﬁ") so dugc luu tai Phong chuyén mén xir Iy chinh trong thoi gian 02 ndm. Sau do, chuyén
hé so vé phong Luu trit cia UBND cédp huyén dé luu trlt theo quy dinh hién hanh,

UY BAN NHAN DAN TiNH HA TINH
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